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DÂN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 
trong đời sống hiện tại. 

— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tâm được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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1 Ai chưa đoạn trừ tham đối với 5 uẫn - 
Kinh Sàriput(a Kotthika 3 — Tương 
IV, 598 


Sàriputta —- Kotthika 3 — 7ơng IV, 598 (hay Ái) 


l) Một thời, Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà 
Kotthika trú ở BàranasI (Ba-la-nạ1), tại Isipatana, chô 
vườn Nai... 


2-7) -- Thưa Hiền giả, do nhân gì, do duyên gì, Thể 
Tôn không trả lời câu hỏi y? 


8) -- Thưa Hiền giả, đối với ai chưa đoạn trừ tham 
đối với sắc, chưa đoạn trừ dục, chưa đoạn trừ ái, chưa 
đoạn trừ khát, chưa đoạn trừ nhiệt tâm, chưa đoạn trừ 
khát ái, thời người ây có quan điểm: "Như Lai có tồn 
tại sau khi chết. Hay Như Lai không có tồn tại sau 
khi chết. Hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau 
khi chết. Hay Như Lai không tôn tại và không không 
tồn tại sau khi chết". 


9-11)... đối với thọ... đối với tưởng... đối với các 
hành... 


12) Thưa Hiền giả, đối với ai chưa đoạn trừ tham đối 
với thức, chưa đoạn trừ dục, chưa đoạn trừ ái chưa 
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đoạn trừ khát, chưa đoạn trừ nhiệt tâm, chưa đoạn trừ 
khát ái, thời người ây có quan điềm: "Như Lai có tôn 
tại sau khi chết. Hay Như Lai không có tôn tại sau 
khi chết. Hay Như Lai có tồn tại và không tôn tại sau 
khi chết. Hay Như Lai không tôn tại và không không 
tồn tại sau khi chết". 


13) Này Hiên giả, đối với ai đã đoạn trừ tham đối với 
sắc, đã đoạn trừ dục, đã đoạn trừ ái, đã đoạn trừ khát, 
đã đoạn trừ nhiệt tâm, đã đoạn trừ khát á1, người ây 
sẽ không có quan điểm: "Như Lai có tồn tại sau khi 
chết. Hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Hay 
Như Lai có tôn tại và không tôn tại sau khi chết. Hay 
Như Lai không tôn tại và không không tôn tại sau 
khi chết". 


14-16)... đối với thọ... đối với tưởng... đối với các 
hành... 


17) Này Hiền giả, đối với ai đã đoạn trừ lòng tham 
đối với thức, đã đoạn trừ dục, đã đoạn trừ ái, đã đoạn 
trừ khát, đã đoạn trừ nhiệt tâm, đã đoạn trừ khát ái, 
thời người ấy không có quan điểm: "Như Lai có tồn 
tại sau chết. Hay Như Lai không có tồn tại sau khi 
chết. Hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi 
chết. Hay Như Lai không tôn tại và không không tồn 
tại sau khi chết". 
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18) Này Hiền giá, đầy là nhân, đây là duyên, đây là 
lý do mà Thê Tôn không trả lời vân đê ây. 
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2 Ai còn ái lạc sắc thọ - Kinh Sàriputta 
Kotthika 4 — Tương LYV, 600 


Sàriputta — Kotthika 4 — 7ơng IV, 600 (hay 
Vườn) 


| 


I) Một thời Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà 
Kotthika trú ở Bàranasì, tại Isipatana, ở vườn Nai. 


2) Rồi Tôn giả Sảriputta, vào buôi chiều, từ chỗ tịnh 
cư đứng dậy, đi đến Tôn giả Mahà Kotthika; sau khi 
đến, nói lên với Tôn giả Mahả Kotthika những lời 
chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu rồi ngôi xuống một bên. 


3) Ngôi một bên, Tôn giả Sảriputta nói với Tôn giả 
Kotthika: 


-- Thưa Tôn giả Kotthika, Như Lai có tôn tại sau khi 
chết?... Như Lai không tôn tại và không không tồn 
tại sau khi chết?... Được hỏi vậy, Hiền giả trả lời: 
"Thế Tôn không trả lời: “Như Lai có tồn tại sau khi 
chết... Như Lai không tồn tại và không không tôn tại 
sau khi chết"", 
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Do nhân gì, thưa Hiện giả, do duyên gì, Thế Tôn 
không trả lời ván đề ấy? 


4) -- Thưa Hiền giả, VỚI ai còn ái lạc sắc, ưa thích 
sắc, hoan hỷ sắc, không như thật biết, như thật thấy 
sắc đoạn diệt, thời người ây có quan điểm: "Như Lai 
có tồn tại sau khi chết... Như Lai không tỒn tại và 
không không tôn tại sau khi chết". 


Thưa Hiền glả, với aI còn ái lạc thọ, ưa thích thọ, 
hoan hỷ thọ, không như thật biết, như thật thấy thọ 
đoạn diệt, thời người ây có các quan điểm: "Như Lai 
có tồn tại sau khi chết... Như Lai không tồn tại và 
không không tôn tại sau khi KẾ cả các 
hành... Thưa Hiền giả, với ai còn ái lạc thức, ưa thích 
thức, hoan hý thức, không như thật biết, như thật thấy 
thức đoạn diệt, thời người ấy có các quan điểm: "Như 
Lai có tồn tại sau khi chết... Như Lai không tồn tại 
và không không tôn tại sau khi chết". 


5) Này Hiền giả, đối với ai không ái lạc sắc, không 
ưa thích sắc, không hoan hý sắc, như thật biết, như 
thật thấy sắc đoạn diệt, thời người ấy không có các 
quan điểm: "Như Lai có tồn tại sau khi chết. .. Như 
Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi 
chêt". 
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Thưa Hiên giả, với ai không còn ái lạc thọ... tưởng... 
các hành... không ái lạc thức, không ưa thích thức, 
không hoan hỷ thức, như thật biết, như thật thấy thức 
đoạn diệt, thời người ây không có các quan điểm: 
"Như Lai có tôn tại sau khi chết... Như Lai không tôn 
tại và không không tồn tại sau khi chết". 


6) Này Hiền giả, đây là nhân, đây là duyên, đây là lý 
do mà Thế Tôn không trả lời về vẫn đề ấy. 


H 


7) -- Thưa Hiên giả, có lý do nào khác, do đấy Thể 
Tôn không trả lời về vận đê ây? 


-- Thưa có, này Hiên giả. 


8) Ai còn ái lạc hữu, thưa Hiển giả, ưa thích hữu, 

hoan hỷ hữu, không như thát biết, không như thật 
thấy hữu đoạn diệt, thời người ấy có các quan điểm: 

"Như Lai có tôn tại sau khi chết... Như Lai không tôn 
tại và không không tồn tại sau khi chết". 


9) Ai không còn ái lạc hữu, thưa Hiển giả, không ưa 
thích hữu, không hoan hỷ hữu, như thật biết, như thật 
thấy hữu đoạn diệt, thời người ấy không có các quan 
điểm: "Như Lai có tồn tại sau khi chết... Như Lai 
không tôn tại và không không tôn tại sau khi chết". 
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10) Thưa Hiền giả, đây là lý do vì sao Thế Tôn không 
trả lời vê vân đê ây. 


II 


11) -- Thưa Hiền giả, có lý do nào khác, do vậy Thế 
Tôn không trả lời vê vân đê ây? 


-- Thưa có, này Hiên giả. 


12) Ai còn ái lạc thủ, thưa Hiển giả, ưa thích thủ, 
hoan hỷ thủ, không như thật biết, như thật thấy thủ 
đoạn diệt, thời người ấy có những quan điểm: "Như 
Lai có tồn tại sau khi chết... Như Lai không tồn tại 
và không không tôn tại sau khi chết". 


13) Ai không còn ái lạc thủ, thưa Hiền giả, không ưa 
thích thủ, không hoan hỷ thủ, như thật biết, như thật 
thấy thủ đoạn diệt, thời người ấy không có những 
quan điểm: "Như Lai có tôn tại sau khi chết... Như 
Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi 
chêt". 


14) Thưa Hiền giả, đây là lý do vì sao Thế Tôn không 
trả lời vê vân đê ây. 


IV 
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15) -- Thưa Hiền giả, có lý do nào khác, do vậy Thế 
Tôn không trả lời vê vân đê ây? 


-- Thưa có, này Hiên giả. 


16) Với ai còn ái lạc ái, thưa Hiên giả, ưa thích ái, 
hoan hỷ ải, không như thật biết, không như thật thấy 
ái đoạn diệt, thời người ấy có những quan điểm: 
"Như Lai có tồn tại sau khi chết... Như Lai không có 
tồn tại và không không tôn tại sau khi chết". 

17) Với ai, thưa Hiền giả, không còn ái lạc ái, không 
ưa thích ái, không hoan hỷ ái, và như thật biết, như 
thật thấy ái đoạn diệt, thời người ấy không có các 
quan điểm: "Như Lai có tôn tại sau khi chết... Như 
Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi 
chết", 

18) Thưa Hiền giả, đây là lý do vì sao Thế Tôn không 
trả lời về vẫn đê ấy. 


V 


19) -- Thưa Hiền giả, có lý do nào khác, do vậy Thế 
Tôn không trả lời về vẫn đề ấy? 
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3 _ Không như thật thấy biết 5 uẫn - Kinh 
Sàriputta Kotthika 2 — Tương IV, 596 


Sàriputta — Kotthika 2 — 7zơng IV, 596 (hay Tập 
khởi) 


l) Một thời, Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà 
Kotthika trú ở BàranasI (Ba-la-nạ1), tại Isipatana, chô 
vườn Nai... 


2-7) -- Thưa Hiển giả, do nhân gì Thế Tôn không trả 
lời cấu hỏi áây? 


8) -- Thưa Hiên giả, 

thấy sắc; do không như thật biết, như thật thấy sắc 
tập khởi; do không như thật biết, như thật thấy sắc 
đoạn diệt; do không như thật biết, như thật thấy con 
đường đưa đến sắc đoạn diệt 

rằng: "Như Lai có tôn tại sau khi chết. Hay Như Lai 
không có tôn tại sau khi chết. Hay Như Lai có tốn tại 
và không tôn tại sau khi chết. Hay Như Lai không tôn 
tại và không không tôn tại sau khi chết.. ". 


0-]1)... thọ... tưởng... các hành... 


12) Do không như thật biết, như thật thầy thức; do 
không như thật biêt, như thát thây thức tập khởi; do 
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không như thật biết, như thật thấy thức đoạn diệt; do 
không như thật biết, như thật thấy con đường đưa 
đến thức đoạn diệt nên mới có quan điểm rằng: "Như 
Lai có tôn tại sau khi chết. Hay Như Lai không có 
tôn tại sau khi chết. Hay Như Lai có tôn tại và không 
có tôn tại sau khi chết. Hay Như Lai không tôn tại và 
không không tôn tại sau khi chết". 


13) Do như thật biết, như thật thấy sắc; do như thật 
biết, như thật thấy sắc tập khởi; do như thật biết, như 
thát thấy sắc đoạn diệt; do như thật biết, như thật 
thấy con đường đưa đến sắc đoạn diệt nên không có 
quan điểm rằng: "Như Lai có tôn tại sau khi chết. 
Hay Như Lai không có tôn tại sau khi chết. Hay Như 
Lai có tôn tại và không có tôn tại sau khi chết. Hay 
Nhưự Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi 
chết”. 


14-16). .. thọ... tưởng... các hành... 


L7) Do như thật biết, như thật thấy thức; do như thật 
biết, như thật thấy thức tập khởi; do như thật biết, 
như thát thấy thức đoạn diệt; do như thật biết, như 
thát thấy con đường đưa đến thức đoạn diệt nên 
không có quan điểm rằng: "Như Lai có tôn tại sau 
chết. Hay Như Lai không có tôn tại sau khi chết. Hay 
Như Lai có tôn tại và không tôn tại sau khi chết. Hay 
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Như Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi 
chết”. 


18) Thưa Hiền giả, đây là nhân, đây là duyên, đây là 
lý do mà Thế Tôn không trả lời vẫn đề ấy. 
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$ Kinh AGGIVACCHAGOTTA- 72 
Trung LHI, 313 


KINH AGGIVACCHAGOTTA 
(Aggivacchagottfa suttam) 


- Bài kinh số 72 — Trung II, 31 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) Jetavana 
(Kỳ-đà-Lâm), tại tỉnh xá ông Anathapindika (Câp Cô 
Độc). Rồi du sĩ ngoại đạo Vacchagotta đi đến chỗ 
Thế Tôn, sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Sau 
khi ngồi xuống một bên, du sĩ ngoại đạo Vacchagotta 
bạch Thể Tôn: 


— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama 
có tri kiên như sau: "Thê giới là thường trú, chỉ như 
vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng?” 


- Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: 


"Thế giới là thường trú, chỉ như vậy lả chơn, ngoài 
ra là hư vọng”. 
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— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama 
có tri kiên như sau: “Thê giới là vô thường, chỉ như 
vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng?” 


— Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: 
“Thê giới là vô thường, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra 
là hư vọng”. 


— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama 
có tri kiên như sau: "“Thê giới là hữu biên, chỉ như 
vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng?” 


= Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: 
“Thê giới là hữu biên, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra 
là hư vọng”. 


— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama 
có tri kiên như sau: “Thê giới là vô biên, chỉ như vậy 
là chơn, ngoài ra là hư vọng?” 


— Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: 
“Thê giới là vô biên, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là 
hư vọng”. 


— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama 


có tri kiên như sau: "Sinh mạng và thân thê là một, 
chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng?” 
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— Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: 
"Sinh mạng và thân thê là một, chỉ như vậy là chơn, 
ngoài ra là hư vọng”. 


— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama 
có tri kiên như sau: "Sinh mạng và thân thê là khác, 
chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng?" 


— Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: 
"Sinh mạng và thân thê là khác, chỉ như vậy là chơn, 
ngoài ra là hư vọng”. 


— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama 
có tri kiên như sau: "Như Lai có tôn tại sau khi chết, 
chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng?" 


— Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: 
"Như Lai có tôn tại sau khi chết, chỉ như vậy là chơn, 
ngoài ra là hư vọng”. 


— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama 
có tri kiến như sau: "Như Lai không có tồn tại sau 
khi chết, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng?" 


— Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: 


"Như Lai không có tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy 
là chơn, ngoài ra là hư vọng”. 
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— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama 
có tri kiến như sau: "Như Lai có tồn tại và không tồn 
tại sau khi chết, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư 
vọng?" 


— Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: 
"Như Lai có tôn tại và không có tôn tại sau khi chết, 
chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng”. 


— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama 
có tri kiến như sau: "Như Lai không có tổn tại và 
không không tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy là 
chơn, ngoài ra là hư vọng?” 


— Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: 
"Như Lai không có tôn tại và không không tôn tại 
sau khi chết, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư 
vọng”. 


— Sao vậy, thưa Tôn giả Gotama? Khi được hỏi: 
"Phải chăng Tôn giả Gotama có tri kiến như sau: 
"Thế giới là thường trú, chỉ như vậy là chơn, ngoài 
ra là hư vọng?", Tôn giả Gotama đã trả lời: "Này 
Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: "Thế giới là 
thường trú, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư 
vọng?" 


Sao vậy, thưa Tôn giả Gotama? Khi được hỏi: 
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"Phải chăng Tôn giả Gotama có tri kiến như sau: 
"Thế giới là vô thường, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra 
là hư vọng?" Tôn giả Gotama đã trả lời: "Này 
Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: "Thế giới là 
vô thường, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư 
vọng?” 


Sao vậy, thưa Tôn giả Gotama? Khi được hỏi: 
"Phải chăng Tôn giả Gotama có tri kiến như sau: 
"Thế giới là hữu biên, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra 
là hư vọng?" Tôn giả Gotama đã trả lời: "Này 
Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: "Thế giới là 
hữu biên, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng?” 


Sao vậy, thưa Tôn giả Gotama? Khi được hỏi: 
"Phải chăng Tôn giả Gotama có tri kiến như sau: 
"Thế giới là vô biên, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là 
hư vọng?", Tôn giả Gotama đã trả lời: "Này Vaccha, 
Ta không có tri kiến như sau: "Thế giới là vô biên, 
chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng?" 


... (như trên)... 


Sao vậy, thưa Tôn giả Gotama? Khi được hỏi: 
"Phải chăng Tôn giả Gotama có tri kiến như sau: 
"Như Lai không có tôn tại và không không tôn tại 
sau khi chết, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư 
vọng?", Tôn giả Gotama đã trả lời: "Này Vaccha, Ta 
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không có tri kiến như sau: "Như Lai không có tôn tại 
và không không tôn tại sau khi chết, chỉ như vậy là 
chơn, ngoài ra là hư vọng?" Tôn giả Gotama thấy có 
sự nguy hại gì mà Ngài không chấp nhận hoàn toàn 
những tri kiến này như vậy? 


Này Vaccha, nghĩ răng: "Thế giới là vô 
thường"... (như trên)... "Thế giới là hữu biên"... "Thế 
giới là vô biên"... "Sinh mạng và thân thê là một"... 
"Sinh mạng và thân thể là khác"... "Như Lai có tồn 
tại sau khi chết"... "Như Lai không có tồn tại sau khi 
chết"... "Như Lai có tồn tại và không có tỒn tại sau 
khi chết"... Này Vaccha, nghĩ rằng: "Như Lai không 
có tồn tại và không không tôn tại sau khi chết", như 
vậy là tà kiến, kiến trù lâm, kiến hoang vu, kiến hý 
luận, kiến tranh chấp, kiến kiết phược, đi đôi với khổ, 
với tàn hại, với não hại, với nhiệt não, không hướng 
đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn. 
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— Nhưng Tôn giả Gotama có tà kiến nào không? 


- Này Vaccha, tà kiến đã được Như Lai đoạn 
trừ. Nhưng này Vaccha, 
thấy: "Dây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt; 
đáy là thọ, đáy là thọ táp, đáy là thọ diệt; đáy là 
tưởng, đáy là tưởng tập, đáy là tưởng diệt; đáy là 
hành, đáy là hành tập, đáy là hành diệt; đáy là thức, 
đây là thức tập, đây là thức diệt”. Do vậy ta nói 
rằng, với sự đoạn trừ, ly tham, đoạn diệt, xả bỏ. 
vứt bỏ tất cả ảo tưởng tất cả hôn mê, của tất cả 
nøã kiến, ngã sở kiến, mạn tùy miên, mà Như Lai 
được giải thoát, không còn chấp thủ. 


— Thưa Tôn giả Gotama, một Tỷ-kheo được tâm 
giải thoát như vậy sanh khởi chô nào? 


— Sanh khởi, này Vaccha, không có áp dụng. 


— Như vậy, Tôn giả Gotama, VỊ ây không sanh 
khởi? 


— Không sanh khởi, này Vaccha, không có áp 
dụng. 


— Như vậy, Tôn giả Gotama, vị ây sanh khởi và 
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không sanh khởi? 


— Sanh khởi và không sanh khởi, này Vaccha, 
không có áp dụng. 


- Như vậy, Tôn giả Gotama, vị ấy không sanh 
khởi và không không sanh khởi? 


— Không sanh khởi và không không sanh khởi, 
này Vaccha, không có áp dụng. 


— Khi được hỏi: “Tôn giả Gotama, vị Tỷ-kheo 
được tâm giải thoát như vậy sanh khởi tại chỗ nào?", 
Tôn giả đáp: "Sanh khởi, này Vaccha, không có áp 
dụng”. Khi được hỏi: "Như vậy, Tôn giả Gotama, vị 
ây không sanh khởi?" Tôn giả đáp: "Không sanh 
khởi, này Vaccha, không có áp dụng”. Khi được hỏi: 
"Như vậy, Tôn giả Gotama, vỊ ây sanh khởi và không 
sanh khởi?”, Tôn giả đáp: "Sanh khởi và không sanh 
khởi, này Vaccha, không có áp dụng”. Khi được hỏi: 
"Như vậy, Tôn giả Gotama, vị ây không sanh khởi 
và không không sanh khởi?”, Tôn giả đáp: "Không 
sanh khởi và không không sanh khởi, này Vaccha, 
không có áp dụng". Thưa Tôn giả Gotama, tôi trở 
thành vô tri về 2 điểm này, tôi trở thành mê mờ về điểm 
này, và mỘt số tin tưởng tôi đã có đối với Tôn giả 
GŒGotama do các cuộc đàm thoại lục trước đem lại, 
nay đã biển mất nơi tôi. 
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— Này Vaccha, thôi vừa rôi, vô tri của Ong! Thôi 
vừa rôi, mê mờ (của Ong)! Này Vaccha, 


< Và này Vaccha, nay Ta trở lại hỏi 
Ong. Hãy trả lời nêu Ông kham nhân. Này Vaccha, 
Ong nghĩ thê nào? 


— Tôn giả Gotama, nêu một ngọn lửa cháy đỏ 
trước mặt tôi, tôi có biệt: "Ngọn lửa này cháy đỏ 


A"tt 


trước mặt tôi". 


— Nhưng nêu, này Vaccha, có người hỏi Ông 
như sau: 


, Iêu được 
hỏi vậy, này Vaccha, Ong trả lời như thê nào? 


- Thưa Tôn giả Gotama, nếu có người hỏi tôi 
như sau: "Ngọn lửa này cháy đỏ trước mặt Ông, ngọn 
lửa này do duyên gì mà cháy đỏ?", nếu được hỏi vậy, 
thưa Tôn giả Gotama, tôi sẽ trả lời như sau: "Ngọn 
lửa cháy đỏ trước mặt tôi, ngọn lửa này cháy đỏ do 
duyên nhiên liệu cỏ và củi". 
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— Tôn giả Gotama, nêu ngọn lửa ây được tắt 
trước mặt tôi, tôi sẽ biệt: "Ngọn lửa này đã tắt trước 
mặt tôi". 


— Này Vaccha, nêu có người hỏi Ông như sau: 


được 


hỏi vậy, này Vaccha, Ông trả lời thê nào? 


— Không có thể áp dụng ở đây, Tôn giả Gotama. 
Vì răng, này Tôn giả Gotama, ngọn lửa ấ ây đã cháy 
vì duyên nhiên liệu cỏ và củi. Khi cỏ và củi ấy hết và 
vì không có nhiên liệu khác, nên được xem là không 
có nhiên liệu, đã bị tắt. 


— Cũng vậy, này Vaccha, 


. Giải thoát 
khỏi cái gọi là ỆÑ, này Vaccha, là Như Lai, thâm 
sâu, vô lượng, khó dò đến đáy như đại dương. Khởi 
lên không có áp dụng, không khởi lên không có áp 
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dụng, khởi lên và không khởi lên không có áp dụng, 
không khởi lên và không không khởi lên không có 
áp dụng. 


căt đứt tận sốc rễ, làm cho như thân 
cây tala không được tái sanh, không thê sanh khởi 
trong tương lai. Giải thoát khỏi cái gọi là thọ, này 
Vaccha, là Như Lai, thâm sâu. vô lượng khó dò đến 
đáy đại dương, khởi lên không có áp dụng, không 
khởi lên không có áp dụng, khởi lên và không khởi 
lên không có áp dụng, không khởi lên và không 
không khởi lên không có áp dụng. 


Do tưởng này, nhờ đó mà một người nhận biết 
Như Lai có thể nhận biết được, tưởng ấy đã được 
Như Lai đoạn diệt, cắt đứt tận sốc rễ, làm cho như 
thân cây tala không được tái sanh, không thê sanh 
khởi trong tương lai. Giải thoát khỏi cái gọi là tướng, 
này Vaccha, là Như Lai, thâm sâu, vô lượng... (như 
trên)... không khởi lên và không không khởi lên 
không có áp dụng. 


Do những hành này nhờ đó mà một người nhận 


biết Như Lai có thê nhận biết được, các hành ây đã 
được Như Lai đoạn diệt, cắt đứt tận gôc rê, làm cho 
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như thân cây tala không được tái sanh, không thể 
sanh khởi trong tương lai. Giải thoát khỏi những cái 
gọi là hành, này Vaccha, là Như Lai, thâm sâu, vô 
lượng... (như trên)... không khởi lên và không không 
khởi lên, không có áp dụng. 


Do thức này, nhờ đó mà một người nhận thức 
Như Lai có thê nhận thức được, cái thức ây đã được 
Như Lai đoạn diệt, cắt đứt được tận sốc rễ, làm cho 
như thân cây tala không được tái sanh, không thể 
sanh khởi trong tương lai. Giải (hoát khỏi cái gọi là 
thức, này Vaccha, là Như Lai, thầm sâu, vô lượng, 
khó dò đến đáy như đại dương, khởi lên không có 
áp dụng, không khởi lên không có áp dụng, khởi lên 
và không khởi lên không có áp dụng, không khởi lên 
và không không khởi lên không có áp dụng. 


Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo Vacchagotta 
bạch Thê Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, như một cây tala lớn, 
không xa làng hay thị trấn, vì vô thường nên cành lá 
rơi rụng, vỏ và đọt non rơi rụng, giác cây rơi rụng và 
sau một thời gian, với cành lá rơi rụng, với vỏ và đọt 
non rơi rụng, với giác cây rơi rụng, cây ây thuần tịnh 
chỉ còn lại lõi cây. Cũng vậy, lời nói này của Tôn giả 
Gotama, với cành lá rơi rụng, với vỏ và đọt non rụng, 
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VỚI giác cây rơi rụng, lời nói ây thuân tịnh, chỉ còn 
lại lối cây. 


Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Gotamal Như người dựng đứng lại 
những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì 
bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem 
đèn sáng vảo trong bóng tối để những ai có mắt có 
thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả 
Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. 
Con xin quy y Tôn giả Gotama, quy Pháp và quy y 
Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ 
nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng. 
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nọ Kinh Anuràdha — Tương IV, 584 


Anuràdha — 7zơng IV, 584 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm, ở 
Trùng Các giảng đường. 


2) Lúc bây giờ Tôn giả Anuràdha đang ở một ngôi 
chòi trong rừng không xa Thê Tôn bao nhiêu. 


3) Rồi rất nhiều du sĩ ngoại đạo đi đến Tôn giả 
Anuràdha; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Anuràdha 
những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một 
bên. 
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-- Này Hiển giả Anuradha, Như Lai là bậc Thượng 
Nhán, là bậc Tôi thăng nhân, là bậc đã đạt được địa 


=.===== me =“"===-=--= 


Hay Như Lai không tôn tại sau khi chết. Hay Như 
Lai có tôn tại và không tôn tại sau khi chết. Hay Như 
Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi 
chết”. 
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-- Thưa chư Hiển, Như Lai ây là bậc Thượng nhân, 
bậc Tối thắng nhân, là bậc đã đạt được địa vị tối 
thượng. Bậc Như Lai ây được trình bày ngoài bốn 
trường hợp sau đây: "Như Lai có tồn tại sau khi chết. 
Hay Như Lai không có tôn tại sau khi chết. Hay Như 
Lai có tồn tại và không tôn tại sau khi chết. Hay Như 
Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi 
chêt". 


Khi được nghe nói vậy, các du sĩ ngoại đạo ây nói 
với Tôn giả Anuràdha: 


5) Các du sĩ ngoại đạo ấy, sau khi chê trách 
(apasàdetvà) Tôn giả Anuràdha là người mới tu và 
ngu si, liền từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 


6) Rồi Tôn giả Anuràdha, sau khi các du sĩ ngoại đạo 
ấy ra đi không bao lâu, liền suy nghĩ: "Nếu các du sĩ 
ngoại đạo ấy hỏi ta thêm câu hỏi nữa, ta phải trả lời 
như thế nào đề câu ta trả lời cho các du sĩ ngoại đạo 
ây là đúng với lời Thế Tôn, ta không có xuyên tạc 
Thế tôn với điều không thật. Ta trả lời đúng pháp, 
thuận pháp, và những ai nói lời tương ứng đúng 
pháp, không có cơ hội đề chỉ trích". 
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7) Rồi Tôn giả Anuràdha đi đến Thế Tôn, sau khi 
đên, đảnh lề Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


8) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Anuràdha bạch Thế 
Tôn: 


-- Ở đây, bạch Thể Tôn, con trú trong một ngôi chòi 
trong rừng, không xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi, bạch 
Thế Tôn, rất nhiều du sĩ ngoại đạo đi đến con, sau 
khi đến, nói lên với con những lời chảo đón hỏi thăm; 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu 
TỒi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, bạch 
Thế Tôn, các du sĩ ngoại đạo ấy nói với con: "Này 
Hiền giả Anuràdha, Như Lai là bậc Thượng nhân, là 
bậc Tối thắng nhân, là bậc đã đạt được địa vị tối 
thượng. Bậc Như Lai ây đã được trình bày dưới bốn 
trường hợp: “Như Lai có tôn tại sau khi chết. Hay 
Như Lai không tôn tại sau khi chết. Hay Như Lai có 
tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai 
không tôn tại và không không tồn tại sau khi chết”". 
Bạch Thế Tôn, khi được nói vậy, con nói với các du 
sĩ ngoại đạo ấy như sau: "Thưa chư Hiền, Như Lai là 
bậc Thượng nhân, là bậc Tối thắng nhân, là bậc đã 
đạt được địa vị tôi thăng. Bậc Như Lai ây được trình 
bày ngoài bốn trường hợp như sau: “Như Lai có tồn 
tại sau khi chết. Hay Như Lai không tồn tại sau khi 
chết. Hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi 
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chết. Hay Như Lai không tôn tại và không không tồn 
tại sau khi chết"". Khi được nói vậy, các du sĩ ngoại 
đạo ấy nói với con: "Tỷ-kheo này có lẽ là mới tu, 
xuất gia chưa bao lâu. Hay nếu là vị trưởng lão, thời 
vị này là ngu sĩ, không có thông minh”. Các du sĩ 
ngoại đạo ây, sau khi chê trách con là người mới tu 
và ngu si, liền từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 


9) Bạch Thể Tôn, khi các vỊ du sĩ xo đạo ấy đi 
sĩ ngoại đạo ấy hỏi ta thêm câu hư: nữa, ta phải trả 
lời như thế nào để câu trả lời của ta cho các dụ sĩ 
ngoại đạo ấy là đúng với lời Thế Tôn, ta không có 
xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật. Ta trả lời 
đúng pháp, thuận pháp và những di nói lời tương 
ưng đúng pháp, không có cơ hội để chỉ trích". 


10)-- Ông nghĩ thể nào, này Anuràdha, sắc là thường 
hay vô thường? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 
-- Là khô, bạch Thế Tôn. 
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-- Cải gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp 
lý chăng khi quán cải áy: "Cải này là của tôi. Cái 
này là tôi. Cải này là tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Thọ là thường hay vô thường ?... Tưởng là thường 
hay võ thưởờng?... Các hành là thường hay vô 
thường)... Thức là thường hay võ thường? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp 
lý chăng khi quán cái ây: "Cái này là của tôi. Cái này 
là tôi. Cái này là tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

11) -- Do vậy, này Anuràdha, phàm có sắc øì quá 


khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay 
tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần; 


: "Cái 
này không phải của tôi. Cái này không phải là tôi. 
Cái này không phải tự ngã của tôi". Phàm có thọ gì, 
quá khứ, vị lai, hiện tại... Phàm có tưởng sì... Phàm 
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có các hành øì... Phàm có thức gì quá khứ, vị lai, 
hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc 
liệt hay thăng, hoặc xa hay gân; tất cả thức cân phải 
như thật quán với chánh trí tuệ rằng: "Cái này không 
phải của tôi. Cái này không phải là tôi. Cái này không 
phải tự ngã của tôi”. 

12) Thấy vậy, này Anuràdha, vị Đa văn Thánh đệ tử 
nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với thọ, nhàm 
chán đối với tưởng, nhàm chán đối với các hành, 
nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán nên vị ấy ly 
tham. Do ly tham nên vị ấy được giải thoát. Trong sự 
giải thoát, khởi lên trí biết răng: "Ta đã được giải 
thoát". VỊ ây biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
trạng thái này nữa". 


13) Ông nghĩ thế nào, này Anuràdha, Ông có quán 
sắc là Nhự Lai không ? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán thọ là Như Lai không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán tưởng là Như Lai không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
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-- Ông có quán các hành là Như Lai không? 
-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
-- Ông có quán thức là Như Lai không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


14-18) -- Ông nghĩ thể nào, này Anuràdha, Ông có 


quán Như Lai ở trong sắc không ? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán Như Lai ở ngoài sắc không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán Như Lai ở trong thọ không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán Như Lai ở ngoài thọ không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán Như Lai ở trong tưởng không? 
-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Ông có quán Như Lai ở ngoài tưởng không? 
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-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán Như Lai ở trong các hành không? 
-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán Như Lai ở ngoài các hành không? 
-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán Như Lai ở trong thức không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán Như Lai ở ngoài thức không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


19-20) -- 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Ông có quản Như Lai là không có sắc, không có 
thọ, không có tưởng, không có các hành, không có 
thức hay không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
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21) -- Ở đây, này Anuràdha, Ông ngay trong hiện tại 
không có năm được Như Lai một cách chân thật, một 
cách xác chứng, thời có hợp lý chăng khi Ông tuyên 
bố về Như Lai rằng: "Thưa chư Hiền, Như Lai là bậc 
Thượng nhân, là bậc Tối thắng nhân, là bậc đã đạt 
được địa vị tôi thượng. Bậc Như Lai ây được biết đến 
ngoài bốn trường hợp sau đây: “Như Lai có tồn tại 
sau khi chết. Hay Như Lai không có tôn tại sau khi 
chết. Hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi 
chết. Hay Như Lai không tôn tại và không không tồn 
tại sau khi chết"", 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
22) -- Lành thay, lành thay! Này Anuràdha. 7zớe 


đáy và hiện nay, này Anuradha, Ta chỉ nói lên sự 
khô và sự diệt khô. 
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6 Kinh KHÔNG TUYẾN BÓ - Tăng III, 
368 


KHÔNG TUYÊN BỒ -7ăng III, 368 


1. Bấy giờ một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rồi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, đối với 
Thánh đệ tử có nghe nhiêu, nghĩ ngờ không khởi lên 
đổi với những vận đề không được tuyên bô? 


2.- Này 1)-kheo, do kiến diệt, với vị Thánh đệ từ có 
nghe nhiễu, nghỉ ngờ không khởi lên đối với những 
vấn đề không được tuyên bố. 


*» "Sau khi chết, Như Lai có tôn tại", này Tỷ-kheo, 
“là một tà kiến. 


- "Sau khi chết, Như Lai không tồn tại", là một 
tà kiến. 

-_ "Sau khi chết, Như Lai có tổn tại và không tồn 
tại", là một tà kiến. 

- "Sau khi chết, Như Lai không có tồn tại và 
không không tôn tại", là một tà kiến. 
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Này Tỷ-kheo, kẻ phàm phu không có nghe nhiêu, 
không tuệ tri kiến, không tuệ tri kiến tập khởi, không 
tuệ tri kiến đoạn diệt, không tuệ tri con đường đưa 
đến kiến đoạn diệt; kiến ấy của người ấy tăng 
(rưởng. Người ấy không thoát khỏi sanh, già, chết, 
sâu, bi, khổ, ưu, nảo. Ta nói rằng: « Người ấy không 
thoát khỏi khổ ». 


Này Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có nghe nhiễu, tuệ tri 
kiến, tuệ tri kiến tập khởi, tuệ tri kiến đoạn diệt, tuệ 
trỉ con đường đưa đến kiến đoạn diệt; kiến của người 
ấy tiêu diệt. Người ấy giải thoát khỏi sanh, già, chết, 
sâu, bi, " ưu, não. Ta nói rằng: "Người ấy thoát 
khỏi khổ" 


Này Tỷ-kheo, do biết vậy, do thấy vậy. vị Thánh đệ 
tử có nghe nhiều không có tuyên bố: "Sau khi chết, 
Như Lai có tồn tại", không có tuyên bố: "Sau khi 
chết, Như Lai không có tôn tại", không có tuyên bố: 
"Sau khi chết, Như Lai có tôn tại và không tỒn tại", 
không có tuyên bố: "Sau khi chết, Như Lai không tồn 
tại và không không tồn tại". 


Do biết vậy, do thấy vậy, này Tý-kheo, vị Thánh đệ 
tử có nghe nhiều có một thái độ không tuyên bồ đối 
với những vấn đề không được tuyên bố. 
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Do biết vậy, do thấy vậy, này Tỷ-kheo, vị Thánh đệ 
tử không có sợ hãi, không có rung động, không có 
chắn động, không rơi vào hoảng sợ đối với các vẫn 
đề không được tuyên bố. 


° Sau KỈ chết, Như Lai có tồn tại”, này Tỷ-kheo, 
TƯ về khát ái, thuộc VỀ í ởng, thuộc VỀ tW đuy, 
thuộc về lý luận, thuộc về HH thủ, thuỘc VỀ fFMy 
hồi. 


-_ "Sau khi chết, Như Lai không tôn tại", này Tỷ- 
kheo, thuộc về khát ái, thuộc về tưởng, thuộc 
về tư duy, thuộc về lý luận, thuộc về chấp thủ, 
thuộc về truy hối. 

- "Sau khi chết, Như Lai có tồn tại và không tồn 
tại", này Tý-kheo, thuộc về khát ái, thuộc về 
tưởng, thuộc về tư duy, thuộc về lý luận, thuộc 
về chấp thủ, thuộc về truy hối. 

- Sau khi chết, Như Lai không tôn tại và không 
không tôn tại", này Tỷ-kheo, thuộc về khát ái, 
thuộc về tưởng, thuộc về tư duy, thuộc về lý 
luận, thuộc về chấp thủ, thuộc về truy hồi. 


Này Tỷ-kheo, kẻ phàm phu nghe ít, không tHỆ †rI fruy 
hồi, không tuệ trì truy hồi tập khởi, không tuệ tri truy 


hồi đoạn diệt, không tuệ tri con đường đưa đến truy 
hồi đoạn diệt. Truy hồi của người ấy tăng (rưỞng. 
Người ấy không giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, 
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bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng: "Người ấy không thoát 
khỏi khô”. 


Này 1ỷ-kheo, Thánh đệ tử có nghe nhiêu, tuệ tri truy 
hối, tuệ tri truy hồi tập khởi, tuệ tri truy hồi đoạn 


diệt, tuệ trì con đường đi đến truy hồi đoạn diệt. Truy 
hối của vị ấy tiêu diệt. Vị ấy giải thoát khỏi sanh, già, 
chết, sâu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng: "Người ấy 
thoát khỏi khổ". 


Do biết vậy, do thấy vậy, này Tý-kheo, Thánh đệ tử 
nghe nhiêu, không tuyên bố: "Sau khi chết, Như Lai 
có tôn tại", không tuyên bố: "Sau khi chết, Như Lai 
không tôn tại", không tuyên bố: "Sau khi chết, Như 
Lai có tôn tại và không tôn tại", không tuyên bố: "Sau 
khi chết, Như Lai không tồn tại và không không tồn 
tại”. 

Do biết vậy, do thấy vậy, này Tý-kheo, Thánh đệ tử 
không có sợ hãi, không có rung động, không có, chấn 
động, không rơi vảo hoảng sợ đối với các vẫn đề 
không được tuyên bó. 


Này các Tỷ-kheo, đây là nhơn, đây là duyên, đối với 


Thánh đệ tử có nghe nhiêu, nghi ngờ không khởi lên 
đôi với những vân đê không được tuyên bô. 
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7 Kinh KOKANUDA - Tăng IV, 506 


KOKANUDA - Tăng TV, 506 


1. Một thời, Tôn giả Ànanda trú ở Ràjagaha, tại suối 
nước nóng Tapodàràma. Rồi Tôn giả Ànanda khi 
đêm vừa mới sáng, thức dậy đi đến Tapodàràma để 
rửa tay chân. Rửa tay chân xong, ở Tapodà, sau khi 
ra khỏi, Tôn giả đứng đắp một y để phơi tay chân cho 
khô. Bấy giờ có tu sĩ Kokanuda, khi đêm vừa mới 
sáng, thức dậy đi đến Tapodà để rửa tay chân. Du sĩ 
Kokanuda thấy Tôn giả Ànanda từ xa đi đến, sau khi 
thấy, nói với Tôn giả Ànanda: 


- Hiền giả là ai? 

- Thưa Hiền giả, tôi là Tỷ-kheo. 

- Này Hiền giả, thuộc về các Tỷ-kheo nào? 

- Là Sa-môn Thích tử. 

- Này Hiền giả, Hiền giả chúng tôi muốn hỏi Hiển 
giả một vài vân đê. 

- Nếu Hiền giả cho tôi cơ hội đề trả lời câu hỏi, thì 
này Hiện giả, hãy hỏi đi. Sau khi nghe, chúng tôi sẽ 
được biết. 
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2. - Thưa Hiền giả, có phải: "Thế giới là thường còn. 
Kiên này là sự thật, kiên nào khác là hư vọng, kiên 
là như vậy." Có phải không Hiên giả? 


- Thưa Hiển giả, tôi không có kiến như vậy: " Thế 
giới là thường còn. Kiên này là sự thật, kiên nào khác 
là hư vọng." 


- Vậy có phải: "Thế giới là vô thường. Kiến này là 
sự thật, kiên nào khác là hư vọng”? Kiên là như vậy, 
có phải không Hiên giả? 


- Thưa Hiên giả, tôi không có kiên như vây: « Thê 
giới là vô thường, kiên này là sự thật, kiên nào khác 
là hư vọng ». 


- Có phải thưa Hiền giả: "Thế giới là có biên tế... 
"Thế giới là không biên tế... "Sinh mạng và thân thê 
là một... "Sinh mạng và thân thê là khác... "Như Lai 
có tồn tại sau khi chết... "Như Lai không tỒn tại sau 
khi chết... "Như Lai có tôn tại và không tỒn tại sau 
khi chết... "Như Lai không có tôn tại và không không 
tồn tại sau khi chết... Kiến này là sự thật, kiến nào 
khác là hư vọng"? Kiến là như vậy, có phải không 
Hiền giả? 
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- Thưa Hiền giả, tôi không có kiến như vây: "Như 
Lai không có tôn tại và không không tôn tại sau khi 
chêt. Kiên này là sự thật, kiên nào khác là hư vọng". 


"  m.mmmaaaeaaeY.Yeaxa 


3. - Có phải thưa Hiền giả, "Thế giới là thường còn. 
Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng"? Được 
hỏi vậy, Hiền giả nói: "Thưa Hiền giả, tôi không có 
kiến như vậy: "Thế giới là thường còn. Kiến này là 
sự thật, kiến nào là khác là hư vọng". Có phải thưa 
Hiền giả: "Thế giới là vô thường. Kiến này là sự thật, 
kiến nào khác là hư vọng"?.... "Thế giới là có biên 
tế... Thế giới là vô biên... "Sinh mạng và thân thể là 
một... Sinh mạng và thân thể là khác... "Như Lai có 
tồn tại sau khi chết... "Như Lai không có tỒn tại sau 
khi chết... "Như Lai có tôn tại và không tỒn tại sau 
khi chết... "Như Lai không có tôn tại và không không 
tồn tại sau khi chết. Kiến này là sự thật, kiến nào khác 
là hư vọng”? Được hỏi vậy, Hiền giả nói: "Thưa Hiền 
giả, tôi không có kiến như vầy: "Như Lai không tồn 
tại và không không tôn tại sau khi chết. Kiến này là 
sự thật, kiến nào khác là hư vọng""? 
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Vậy thưa Hiện giả: "Hiện giả không biết, Hiện giả 
không thấy? " Được hỏi vậy, Hiền giả nói: "Thưa 
Hiền giả, không phải tôi không biết, không phải tôi 
không thấy. Thưa Hiền giả: tôi có biết, tôi có thấy". 
Vậy thưa hiền giả, "cần phải hiểu như thế nào, ý 
nghĩa lời nói này? " 


4. - "Thế giới là thường còn. Kiến này là sự thật, kiến 
nào khác là hư vọng". Thưa Hiên giả, đây là tà kiến. 
"Thế giới là vô thường. Kiến này là sự thật, kiến nào 
khác là hư vọng". Thưa Hiền giả, đây là tà kiến. "Thế 
giới có biên tế... "Thế giới không biên tế... "Sinh 
mạng và thân thể là một... "Sinh mạng và thân thể là 
khác... "Như Lai có tồn tại sau khi chết... "Như Lai 
không có tôn tại sau khi chết... "Như Lai có tồn tại 
và không tôn tại sau khi chết... "Như Lai có tồn tại 
và không không tôn tại sau khi chết. Kiến này là sự 
thật, kiến nảo khác là hư vọng". Thưa Hiền giả, đây 
là tà kiến. Thưa hiền giả, xa cho đến như vậy là các 
tà kiến. Xa cho đến như vậy là kiến xứ, kiến trú, kiến 
triền phược, kiến khởi, kiến diệt, tôi có biết điều ấy, 
tôi có thây điều ấy. Do tôi có biết điều ấy, tôi có thấy 
điều ấy, làm sao tôi lại trả lời: « Tôi không biết, tôi 
không thây"! Thưa Hiên giả: "Tôi có biết, tôi có 
thấy". 
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- Hiện giả tên là gì? Và như thể nào các vị đồng 
Phạm hạnh biết Hiện giả 2 


- Thưa Hiền giả, Ànanda là tên của tôi. Và các vị 
đông Phạm hạnh biết tôi là Ananda. 
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lộ Kinh Như Lai Không Tồn Tại Và Không 
Không Tôn Tại —- Tương III, 364 


Như Lai Không Tồn Tại Và Không Không Tôn 
Tại —7zơng LH, 364 


1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 


-- Này các Tỷ-kheo, do có cái gì, do chấp thủ cái gì, 
do thiên chấp cái gì, (tà) kiến này khởi lên: "Như 
Lai không tôn tại và không không tốn tại sau khi 
chết"? 


2) Đối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lây 
Thê Tôn làm căn bản... 


4-8) -- Do có sắc, này các Tý-kheo, do chấp thủ sắc, 
do thiên chấp sắc, (tà) kiến này khởi lên: "Như Lai 
không tồn tại và không không tồn tại sau khi 
chết"........ thọ... tưởng... các hành... Do có thức, 
này các Tỷ-kheo, do chấp thủ thức, do thiên chấp 
thức, khởi lên (tà) kiến này: "Như Lai không tồn tại 
và không không tôn tại sau khi chết". 


9) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, sắc là 
thường hay vô thường? 


-- Vô thường, bạch Thế Tôn. 
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-- Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

-- Là khô, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gi vô thưởng, khổ, chịu sự biến hoại, nếu 
không chấp thủ cái ây, thời có thê khởi lên (tà) kiên 
nhự sau: "Như Lai không tôn tại và không không tôn 
tại sau khi chết? ” 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

10-13)... Thọ... Tướng... Các hành... Thức... 


14) -- Cải gì được thấy, được nghe, được nghĩ đến, 
được biết đên, được đạt tới, được tìm câu, được ý 
suy ft; cải äV là thường hay vô thường? 

-- Vô thường, bạch Thể Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, nếu 
không châp thủ cái ây, thời có thê khởi lên (tà) kiên 
như sau: “Như Lai không tôn tại và không không tôn 


tại sau khi chêt "2 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
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15) -- Khi nào vị Thánh đệ tử, này các Tý-kheo, đối 
VỚI Sáu xứ này, nghi hoặc được đoạn trừ; đối với khô, 
nghi hoặc được đoạn trừ; đối với khổ tập khởi, nghi 
hoặc được đoạn trừ; đối với khổ đoạn diệt, nghi hoặc 
được đoạn trừ; đối với con đường đưa đến khô đoan 
diệt, nghi hoặc được đoạn trừ; như vậy, này các Tỷ- 
kheo gọi là bậc Thánh đệ tử Ẫ 
không còn bị thối đọa, quyết chắc hướng đến giác 
nøộ. 
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9 Kinh Sabhiya — Tương IV, 321 


Sabhiya — 7ơng IV, 321 


L) Một thời, Tôn giả Sabhiya Kaccàna trú ở Nàttka, 
tại ngôi nhà bằng gạch. 

2) Rồi du sĩ Vacchagotta đi đến Tôn giả Sabhiya 
Kaccàna; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sabhiya 
Kaccàna những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi 
xuống một bên. 


-- Thưa Tôn giả Kaccàna, có phải Như Lai có tôn tại 
sau khi chết? 


-- Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: "Như Lai có 


tôn tại sau khi chêt". 


5 ng Thể là, thưa Tôn giả Kaccàna, Như Lai không 
tôn tại sau khi chết? 


-- Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 
Lai không tôn tại sau khi chêt”. 
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5) Thể là, thưa Tôn giả Kaccàna, Như Lai có tôn tại 
và không tôn tại sau khi chêt? 


-- Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 
Lai có tôn tại và không tôn tại sau khi chêt". 


6) ¬- Thể là, thưa Tôn giả Kaccàna, Như Lai không 
tôn tại và không không tốn tại sau khi chết? 


-- Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 
Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi 
chết". 


7) -- Thưa Tôn giả Kaccàna, vì sao khi được hỏi: 
"Như Lai có tôn tại sau khi chết?", Tôn giả lại nói: 
"Này Vaccha, Thế Tôn không có trả lời: “Như Lai có 
tồn tại sau khi chết", 

8) Thưa Tôn giả Kaccàna, vì sao khi được hỏi: "Như 
Lai không có tồn tại sau khi chết?", Tôn giả lại nói: 
"Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: “Như Lai 
không có tôn tại sau khi chết". 


9) Thưa Tôn giả Kaccàna, vì sao khi được hỏi: "Như 
Lai có tôn tại và không có tôn tại sau khi chêt?”, Tôn 
giả lại nói: "Này Vaccha, Thê Tôn không trả lời: 


LAI 


“Như Lai có tồn tại và không có tôn tại sau khi chết” ". 


NHƯ LAI CÓ TỎN TẠI KHÔNG 56 


10) Thưa Tôn giả Kaccàna, vì sao khi được hỏi: 
"Như Lai không tôn tại và không không tôn tại sau 
khi chết?" Tôn giả lại nói: "Này Vaccha, Thế Tôn 
cũng không trả lời: “Như Lai không tôn tại và không 
không tôn tại sau khi chết". 


LŨ) Thưa Tôn giả Kaccàna, do nhân gì, do duyên gì, 
Sa-môn Gotama lại không trả lời về vấn đê ấy? 


12) -- Này Vaccha, do nhân gì, do duyên # mà trình 
bày người ấy là có sắc, hay không có sắc, có tưởng 
hay không có tưởng, Không có tưởng hay không 
không có [ƯỞHg, thì khi nhân ấy, duyên ấy được đoạn 
diệt không có dự tàn, một cách toàn diện, một cách 
hoàn toàn, khi ấy lấy cải gi để trình bày người ấy là 
có sắc, hay không có sặc, có tưởng hay không có 
tưởng, không có tưởng hay không không có tưởng? 


13) -- Này Tôn giả Kaccàna, Tôn giả xuất gia đã bao 
lâu ? 


14) -- Hãy xem, với thời gian ngăn như vậy, lại được 
thây nhiều như vậy. Còn nói gì đến các vấn đề vi 
diệu! 
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10 Kinh Trưởng Lão Ni Khemà — Tương 
IV, 577 


Trưởng Lão Ni Khemà — 7zơng IV, 577 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, 
vườn ông Anàthapindika. 

2) Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo-ni Khemà đang đi du hành 
giữa dân chúng Kosala và trú ở tại Toranavatthu, 
giữa Sàvatthi và Sàketà. 


3) Vua PasenadI nước Kosala cũng đang đi từ Sàketa 
đên Sàvatthi và trú một đêm ở Toranavatthu, giữa 
Sàketa và SàvatthI. 


4) Rôi vua Pasenadi nước Kosala gọi một người và 
nói: 

-- Hãy đến, này Người kia. Ông có biết vị Sa-môn 
hay Bà-la-môn nào ở tại Toranavatthu đê hôm nay ta 
có thê đên vêt kiên vị ây? 


-- Thưa vâng, tâu Đại vương. 


Người ấy vâng đáp vua Pasenadi nước Kosala, đi tìm 
khăp Toranavatthu không thây có vị Sa-môn hay Bà- 
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la-môn nào đê vua PasenadI nước Kosala có thê đền 
vêt kiên. 


5) Rồi người ấy thấy Tỷ-kheo-ni Khemà đến trú ở 
Toranavatthu; sau khi thây, người ây đi đên vua 
PasenadI nước Kosala và thưa: 


-- Tâu Đại vương, tại Toranavatthu không có vị Sa- 
môn hay Bà-la-môn nào để Đại vương có thể yết 
kiến. Nhưng tâu Đại vương, có Tỷ-kheo-ni Khemà 
là đệ tử của Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác. Tiếng đôn tốt đẹp sau đây được truyền đi về 
bậc nữ Tôn giả ấy: "Nữ Tôn giả là bậc hiền trí, thông 
minh, có trí, nghe nhiều, lời nói đến tâm, ứng đáp 
lanh lợi". Đại vương có thể đến yết kiến vị ây. 


6) Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến Tỷ-kheo-ni 
Khemà; sau khi đến, đảnh lễ vị ấy rồi ngồi xuống 
một bên. 


7) Ngồi một bên, vua Pasenadi nước Kosala thưa với 
Tỷ-kheo-ni Khemà: 


-- Thưa Nữ Tôn giả, Như Lai có tốn tại sau khi chết 
không ? 


-- Tâu Đại vương, Thế Tôn không trả lời: "Như Lai 
có tôn tại sau khi chêt". 
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8) -- Thể là, thưa Nữ Tôn giả, Như Lai không tôn tại 


sau khi chết? 


-- Tâu Đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 
Lai không có tôn tại sau khi chêt”. 


9) -- Thể là, thưa Nữ Tôn giả, Như Lai có tốn tại và 
sau khi chêt? 


-- Tâu Đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 
Lai có tôn tại và không tôn tại sau khi chêt". 


10) -- Thế là, thưa Nữ Tôn giả, Như Lại không tôn 
au khi chêt? 


-- Tâu Đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 
Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi 
chết". 


11) -- Được hỏi: "Thưa Nữ Tôn giả, Như Lai có tôn 
tại sau khi chết không?", Nữ Tôn giả trả lời: "Tâu 
Đại vương, Thể Tôn không trả lời: 'Như Lai có tôn 
tại sau khi chết"". Được hỏi: "Thế là, thưa Nữ Tôn 
giả, có phải Như Lai không tôn tại sau khi chết 
không?", Nữ Tôn giả trả lời: "Tâu Đại vương, Thể 
Tôn cũng không trả lời: 'Như Lai không có tôn tại 
sau khi chết"". Được hỏi: "Thế là, thưa Nữ Tôn giả, 
có phải Như Lai có tôn tại và không tôn tại sau khi 
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chết?", Nữ Tôn giả trả lời: "Tâu Đại vương, Thế Tôn 
cũng không trả lời: "Như Lai có tôn tại và không tôn 
tại sau khi chết"". Được hỏi: "Thế là, thưa Nữ Tôn 
giả, có phải Như Lai không tôn tại và không không 
tôn tại sau khi chết?", Nữ Tôn giả trả lời: "Táu Đại 
vương, Thể Tôn cũng không trả lời: 'Như Lai không 
tôn tại và không không tôn tại sau khi chết"". Thưa 
Nữ Tôn giả, do nhân gì, do duyên gì, Thế Tôn lại 
không trả lời? 


12)-- Vậy thưa Đại VƯƠng, Ở đây, tôi sẽ hỏi Đại 
vương. Đại vương kham nhân như thê nào, hãy trả 
lời như vậy. 


13) Đại vương nghĩ thế nào, thưa Đại vương, Đại 
vương có người kế toán nào, chưởng ấn nào 
(muddiko), toán số nào có thể 

có số hột cát như vậy, có số trăm hột cát như 
vậy, có số ngàn hột cát như vậy, có số trăm ngàn hột 
cát như vậy? 


-- Thưa không, thưa Nữ Tôn giả. 


14) -- Đại vương có người kế toán nào, có người 
chưởng ấn nào, có người toán số nào có thể đong 
lớn có số đấu nước như 
vậy, có số trăm đấu nước như vậy, có số ngàn đấu 
nước như vậy, có số trăm ngàn đấu nước như vậy? 
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-- Thưa không, thưa Nữ Tôn giả. 
-- Vì sao? 


-- Thưa Nữ Tôn giả, vì rằng biến lớn thâm sâu, vô 
lường, khó dò đên đáy. 


15) -- Cũng vậy, thưa Đại vương, nếu có người muốn 
định nghĩa Như Lai ngang qua sắc thân ( rupcena), 
nhưng sắc thân ấy, Như Lai đã đoạn tận, cắt đứt tận 
gốc rê, làm cho như thán cáy ta-la, làm cho không 
thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong 
tương lai; được giải thoát khỏi sự ước lượng của sắc 
thân. Thưa Đại vương, Như Lai là thâm sâu, vô 
lường, không thể đến tận đáy, như biển lớn. Nói 
răng: “Như Lai có tôn tại sau khi chết", không thể 
chấp nhận. Nói rằng: "Như Lai không có tồn tại sau 
khi chết", cũng không thê chấp nhận. Nói rằng: "Như 
Lai có tôn tại và không tồn tại sau khi chết", cũng 
không thê chấp nhận. Nói rằng: "Như Lai không tồn 
tại và không không tồn tại sau khi chết", cũng không 
thể chấp nhận. 


16) Nếu có người muốn định nghĩa Như Lai ngang 
qua cảm thọ, nhưng cảm thọ ấy, Như Lai đã đoạn 
tận, cắt đứt tận sốc rẻ, làm cho như thân cây ta-la, 
làm cho không thê tái sanh, làm cho không thể sanh 
khởi trong tương lai; được giải thoát khỏi sự ước 
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lượng của cảm thọ. Thưa Đại vương, Như Lai là 
thâm sâu, vô lường, không thể đến tận đáy, như biển 
lớn. Nói rằng: "Như Lai có tổn tại sau khi chết", 
không thể chấp nhận... Nói rằng: "Như Lai không tồn 
tại và không không tồn tại sau khi chết", cũng không 
thể chấp nhận. 


17-19) Nếu có người muốn định nghĩa Như Lai qua 
các tưởng... qua các hành... qua các thức; nhưng 
thức ấy, Như Lai đã đoạn tận, cắt đứt tận sốc rẻ, làm 
cho như thân cây ta-la, làm cho không thê tái sanh, 
làm cho không thể sanh khởi trong tương lai; được 
giải thoát khỏi sự ước lượng của thức. Thưa Đại 
vương, Như Lai là thâm sâu. vô lường, không thê đến 
tận đáy, như biển lớn. Nói răng: "Như Lai có tồn tại 
sau khi chết", không thê chấp nhận. Nói răng: "Như 
Lai không có tôn tại sau khi chết", cũng không thê 
chấp nhận. Nói rằng: "Như Lai có tồn tại và không 
có tôn tại sau khi chết", cũng không thể chấp nhận. 
Nói rằng: "Như Lai không tôn tại và không không 
tồn tại sau khi chết", cũng không thê chấp nhận. 


20) Rồi vua Pasanadi nước Kosala hoan hỷ, tín thọ 
lời của Tỷ-kheo-ni Khemà, từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ Tỷ- -kheo-ni Khemà, thân phía hữu hướng về 
Nữ Tôn giả rồi ra đi. 
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21) Rồi vua Pasenadi nước Kosala, sau một thời 
gian, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. 


22) Ngồi một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch 
Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, Như Lai có tôn tại sau khi chết 
không ? 


-- Thưa Đại vương, Ta không trả lời: "Như Lai có 
tồn tại sau khi chết". 


23) Thế là, thưa Thể Tôn, Như Lai không có tôn tại 
sau khi chết? 


-- Thưa Đại vương, Ta cũng không trả lời: "Như Lai 
không có tôn tại sau khi chêt". 


24-25)... (Như trên)... 


26-34... (Như trên, từ số 11 đến số 19, với những 
thay đôi cân thiệt)... 


35) -- Thật vi diệu thay, bạch Thê Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thê Tôn! 
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36) Một thời, bạch Thế Tôn, con đi đến Tỷ-kheo-ni 
Khemà và hỏi về ý nghĩa này. Nữ Tôn giả ây đã trả 
lời cho con về ý nghĩa này với những câu này, với 
những lời này, giống như Thế Tôn. Thật là vi diệu, 
bạch Thế Tôn! Thật là hy hữu, bạch Thế Tôn! Vì 
răng giữa Đạo sư với nữ đệ tử, ý nghĩa với ý nghĩa, 
văn ngôn với văn ngôn có sự tương đồng, có sự 
tương hòa, không có sự mâu thuẫn, tức là tối thượng 
văn cú. Bạch Thế Tôn, nay con phải đi, con có nhiều 
công vụ, nhiều việc phải làm. 


-- Thưa Đại vương, nay Đại vương hãy làm những gì 
Đại vương nghĩ là hợp thời. 


37) Rồi vua Pasenadi nước Kosala hoan hỷ, tín thọ 
lời Thế Tôn nói, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế 
Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài trôi ra đi. 
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II Kinh Tương Ưng Không Thuyết — 
Tương LYV, 577 
Tương Ưng Không Thuyết — Tương IV, 577 


(Chương X) 


Trưởng Lão Ni Khemà — 7zơng IV, 577 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, 
vườn ông Anàthapindika. 


2) Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo-ni Khemà đang đi du hành 
giữa dân chúng Kosala và trú ở tại Toranavatthu, 
giữa Sàvatthi và Sàketà. 


3) Vua Pasenadi nước Kosala cũng đang đi từ Sàketa 
đên Sàvatthi và trú một đêm ở Toranavatthu, giữa 
Sàketa và SàvatthI. 


4) Rôi vua Pasenadi nước Kosala gọi một người và 
nói: 


-- Hãy đến, này Người kia. Ông có biết vị Sa-môn 
hay Bà-la-môn nào ở tại Toranavatthu để hôm nay ta 
có thê đến yết kiến vị ấy? 
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-- Thưa vâng, tâu Đại vương. 


Người ấy vâng đáp vua Pasenadi nước Kosala, đi tìm 
khắp Toranavatthu không thấy có vị Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào để vua Pasenadi nước Kosala có thê đến 
yết kiến. 


5) Rồi người ấy thấy Tỷ-kheo-ni Khemà đến trú ở 
Toranavatthu; sau khi thây, người ây đi đên vua 
PasenadI nước Kosala và thưa: 


-- Tâu Đại vương, tại Toranavatthu không có vị Sa- 
môn hay Bà-la-môn nào để Đại vương có thể yết 
kiến. Nhưng tâu Đại vương, có Tỷ-kheo-ni Khemà 
là đệ tử của Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác. Tiếng đôn tốt đẹp sau đây được truyền đi về 
bậc nữ Tôn giả ấy: "Nữ Tôn giả là bậc hiền trí, thông 
minh, có trí, nghe nhiều, lời nói đến tâm, ứng đáp 
lanh lợi". Đại vương có thể đến yết kiến vị ây. 


6) Rôi vua PasenadI nước Kosala đi đên Tỷ-kheo-ni 
Khemà; sau khi đên, đảnh lễ vị ây rôi ngôi xuông 


một bên. 


7) Ngồi một bên, vua Pasenadi nước Kosala thưa với 
Tỷ-kheo-ni Khemà: 
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-- Thưa Nữ Tôn giả, Như Lai có tốn tại sau khi chết 
không ? 


-- Tâu Đại vương, Thế Tôn không trả lời: "Như Lai 
có tôn tại sau khi chêt". 


8) -- Thể là, thưa Nữ Tôn giả, Như Lai không tốn tại 
sau khi chết? 


-- Tâu Đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 
Lai không có tôn tại sau khi chêt”. 


9) -- Thế là, thưa Nữ Tôn giả, Như Lai có tôn tại và 


không tôn tại sau khi chết? 


-- Tâu Đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 
Lai có tôn tại và không tôn tại sau khi chêt". 


10) -- Thế là, thưa Nữ Tôn giả, Như Lai không tốn 
au khi chêt? 


-- Tâu Đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 
Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi 
chết". 


11) -- Được hỏi: "Thưa Nữ Tôn giả, Như Lai có tôn 
tại sau khi chết không?", Nữ Tôn giả trả lời: "Tâu 
Đại vương, Thể Tôn không trả lời: 'Như Lai có tôn 
tại sau khi chết"". Được hỏi: "Thể là, thưa Nữ Tôn 
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giả, có phải Nhự Lai không tôn tại sau khi chết 
không?", Nữ Tôn giả trả lời: "Tâu Đại vương, Thể 
Tôn cũng không trả lời: 'Như Lai không có tôn tại 
sau khi chết"". Được hỏi: "Thế là, thưa Nữ Tôn giả, 
có phải Như Lai có tôn tại và không tôn tại sau khi 
chết?", Nữ Tôn giả trả lời: "Tâu Đại vương, Thể Tôn 
cũng không trả lời: "Như Lai có tôn tại và không tôn 
tại sau khi chết"". Được hỏi: "Thế là, thưa Nữ Tôn 
giả, có phải Như Lai không tôn tại và không không 
tôn tại sau khi chết?", Nữ Tôn giả trả lời: "Táu Đại 
vương, Thể Tôn cũng không trả lời: 'Như Lai không 
tôn tại và không không tôn tại sau khi chết"". Thưa 
Nữ Tôn giả, do nhân gì, do duyên gì, Thế Tôn lại 
không trả lời? 


12)-- Vậy thưa Đại vương, ở đây, tôi sẽ hỏi Đại 
vương. Đại vương kham nhân như thê nào, hãy trả 
lời như vậy. 


13) Đại vương nghĩ thế nào, thưa Đại vương, Đại 
VƯƠHNg CÓ Hgười k toán nào, chưởng ấn nào 
(muddiko), toán số nào có thể 

có số hột cát như vậy, có số trăm hội cát như 
vậy, có số ngàn hột cát như vậy, có số trăm ngàn hột 
cát như vậy? 


-- Thưa không, thưa Nữ Tôn giả. 
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14) -- Đại vương có người kế toán nào, có người 
chưởng ấn nào, có người toán số nào có thể đong 
lớn có số đấu nước như 
vậy, có số trăm đấu nước như vậy, có số ngàn đấu 
nước như vậy, có số trăm ngàn đấu nước như vậy? 


-- Thưa không, thưa Nữ Tôn giả. 
-- VÌ sao? 


-- Thưa Nữ Tôn giả, vì rằng biển lớn thâm sâu, vô 
lường, khó dò đên đáy. 


15) -- Cũng vậy, thưa Đại vương, nẾu có người muốn 
định nghĩa Như Lai ngang qua sắc thân (rupeena), 
nhưng sắc thân ấy, Như Lai đã đoạn tận, cắt đứt tận 
sốc rễ, làm cho như thân cây ta-la, làm cho không 
thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong 
tương lai; được giải thoát khỏi sự ước lượng của sắc 
thân. Thưa Đại vương, Như Lai là thâm sâu, vô 
lường, không thể đến tận đáy, như biển lớn. Nói 
rằng: "Như Lai có tôn tại sau khi chết", không thể 
chấp nhận. Nói rằng: "Như Lai không có tồn tại sau 
khi chết", cũng không thê chấp nhận. Nói rằng: "Như 
Lai có tôn tại và không tồn tại sau khi chết", cũng 
không thê chấp nhận. Nói rằng: "Như Lai không tồn 
tại và không không tồn tại sau khi chết", cũng không 
thể chấp nhận. 
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16) Nếu có người muốn định nghĩa Như Lai ngang 
qua cảm thọ, nhưng cảm thọ ấy, Như Lai đã đoạn 
tận, cắt đứt tận gốc rẻ, làm cho như thân cây ta-la, 
làm cho không thê tái sanh, làm cho không thể sanh 
khởi trong tương lai; được giải thoát khỏi sự ước 
lượng của cảm thọ. Thưa Đại vương, Như Lai là 
thâm sâu, vô lường, không thể đến tận đáy, như biển 
lớn. Nói rằng: "Như Lai có tổn tại sau khi chết", 
không thể chấp nhận... Nói rằng: "Như Lai không tồn 
tại và không không tồn tại sau khi chết", cũng không 
thể chấp nhận. 


17-19) Nếu có người muốn định nghĩa Như Lai qua 
các tưởng... qua các hành... qua các thức; nhưng 
thức ấy, Như Lai đã đoạn tận, cắt đứt tận gốc rễ, làm 
cho như thân cây ta-la, làm cho không thê tái sanh, 
làm cho không thể sanh khởi trong tương lai; được 
giải thoát khỏi sự ước lượng của thức. Thưa Đại 
vương, Như Lai là thâm sâu, vô lường, không thể đến 
tận đáy, như biên lớn. Nói rằng: "Như Lai có tồn tại 
sau khi chết", không thê chấp nhận. Nói răng: "Như 
Lai không có tôn tại sau khi chết", cũng không thê 
chấp nhận. Nói rằng: "Như Lai có tồn tại và không 
có tôn tại sau khi chết", cũng không thể chấp nhận. 
Nói răng: "Như Lai không tôn tại và không không 
tồn tại sau khi chết", cũng không thê chấp nhận. 
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20) Rồi vua Pasanadi nước Kosala hoan hý, tín thọ 
lời của Tỷ-kheo-ni Khemà, từ chô ngôi đứng dậy, 
đánh lê Tỷ-kheo-ni Khemà, thần phía hữu hướng vê 
Nữ Tôn giả rôi ra đi. 

21) Rồi vua Pasenadi nước Kosala, sau một thời 


gian, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. 


22) Ngồi một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch 
Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, Như Lai có tôn tại sau khi chết 
không ? 


-- Thưa Đại vương, Ta không trả lời: "Như Lai có 
tồn tại sau khi chết". 


23) Thế là, thưa Thể Tôn, Như Lai không có tôn tại 
sau khi chết? 


-- Thưa Đại vương, Ta cũng không trả lời: "Như Lai 
không có tôn tại sau khi chêt”. 


24-25)... (Như trên)... 


26-34... (Như trên, từ số I1 đến số 19, với những 
thay đôi cân thiệt)... 
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35) -- Thật vi diệu thay, bạch Thê Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thê Tôn! 


36) Một thời, bạch Thế Tôn, con đi đến Tỷ-kheo-ni 
Khemà và hỏi về ý nghĩa này. Nữ Tôn giả ây đã trả 
lời cho con về ý nghĩa này với những câu này, với 
những lời này, giống như Thế Tôn. Thật là vi diệu, 
bạch Thế Tôn! Thật là hy hữu, bạch Thế Tôn! Vì 
răng giữa Đạo sư với nữ đệ tử, ý nghĩa với ý nghĩa, 
văn ngôn với văn ngôn có sự tương đồng, cÓ sự 
tương hòa, không có sự mâu thuẫn, tức là tôi thượng 
văn cú. Bạch Thế Tôn, nay con phải đi, con có nhiều 
công vụ, nhiều việc phải làm. 


-- Thưa Đại vương, nay Đại vương hãy làm những gì 
Đại vương nghĩ là hợp thời. 


37) Rồi vua Pasenadi nước Kosala hoan hỷ, tín thọ 
lời Thế Tôn nói, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế 
Tôn, thân bên hữu hướng vê Ngài trôi ra đi. 


Anuràdha — 7zơng IV, 584 
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1) Một thời Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm, ở 
Trùng Các giảng đường. 


2) Lúc bây giờ Tôn giả Anuràdha đang ở một ngôi 
chòi trong rừng không xa Thê Tôn bao nhiêu. 


3) Rồi rất nhiều du sĩ ngoại đạo đi đến Tôn giả 
Anuràdha; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Anuràdha 
những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một 
bên. 
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-- Này Hiển giả Anuràdha, Như Lai là bậc Thượng 
Nhán, là bậc Tôi thăng nhân, là bậc đã đạt được địa 


Yến CS chán do bi cư h XD SI=^ mái hệ ca tin nu 


=“====<====m=== =—=mj¿== 


Hay Như Lai không tôn tại sau khi chết. Hay Như 
Lai có tôn tại và không tôn tại sau khi chết. Hay Như 
Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi 
chết”. 


-- Thưa chư Hiên, Như Lai ấy là bậc Thượng nhân, 
bậc Tối thắng nhân, là bậc đã đạt được địa vị tối 
thượng. Bậc Như Lai ây được trình bày ngoài bốn 
trường hợp sau đây: "Như Lai có tồn tại sau khi chết. 
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Hay Như Lai không có tôn tại sau khi chết. Hay Như 
Lai có tôn tại và không tôn tại sau khi chêt. Hay Như 
Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi 
chết". 


Khi được nghe nói vậy, các du sĩ ngoại đạo ây nói 
với Tôn giả Anuràdha: 


5) Các du sĩ ngoại đạo ấy, sau khi chê trách 
(apasàdetvà) Tôn giả Anuràdha là người mới tu và 
ngu si, liền từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 


6) Rồi Tôn giả Anuràdha, sau khi các du sĩ ngoại đạo 
ầy ra đi không bao lâu, liền suy nghĩ: "Nếu các du sĩ 
ngoại đạo ây hỏi ta thêm câu hỏi nữa, ta phải trả lời 
như thế nào để câu ta trả lời cho các du sĩ ngoại đạo 
ấy là đúng với lời Thế Tôn, ta không có xuyên tạc 
Thế tôn với điều không thật. Ta trả lời đúng pháp, 
thuận pháp, và những ai nói lời tương ứng đúng 
pháp, không có cơ hội đề chỉ trích". 


7) Rồi Tôn giả Anuràdha đi đến Thế Tôn, sau khi 
đên, đảnh lề Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 
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8) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Anuràdha bạch Thế 
Tôn: 


>0) đây, bạch Thể Tôn, con trú trong một ngôi chòi 
trong rừng, không xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi, bạch 
Thế Tôn, rất nhiều du sĩ ngoại đạo đi đến con, sau 
khi đến, nói lên với con những lời chảo đón hỏi thăm; 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu 
TỒi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, bạch 
Thế Tôn, các du sĩ ngoại đạo ấy nói với con: "Này 
Hiền giả Anuràdha, Như Lai là bậc Thượng nhân, là 
bậc Tối thắng nhân, là bậc đã đạt được địa vị tối 
thượng. Bậc Như Lai ây đã được trình bày dưới bốn 
trường hợp: “Như Lai có tôn tại sau khi chết. Hay 
Như Lai không tôn tại sau khi chết. Hay Như Lai có 
tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai 
không tôn tại và không không tôn tại sau khi chết". 
Bạch Thế Tôn, khi được nói vậy, con nói với các du 
sĩ ngoại đạo ấy như sau: "Thưa chư Hiển, Như Lai là 
bậc Thượng nhân, là bậc Tối thắng nhân, là bậc đã 
đạt được địa vị tôi thăng. Bậc Như Lai ây được trình 
bày ngoài bốn trường hợp như sau: “Như Lai có tồn 
tại sau khi chết. Hay Như Lai không tồn tại sau khi 
chết. Hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi 
chết. Hay Như Lai không tôn tại và không không tồn 
tại sau khi chết"". Khi được nói vậy, các du sĩ ngoại 
đạo ấy nói với con: "Tỷ-kheo này có lẽ là mới tu, 
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xuất gia chưa bao lâu. Hay nếu là vị trưởng lão, thời 
vị này là ngu sĩ, không có thông minh”. Các du sĩ 
ngoại đạo ây, sau khi chê trách con là người mới tu 
và ngu si, liền từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 


09) Đạch Thể Tôn, khi các vỊ du sĩ so đạo ấy đi 


sĩ ngoại đạo ấy hỏi ta thêm câu DET) nữa, ta phải trả 
lời như thế nào để câu trả lời của ta cho các dụ sĩ 
ngoại đạo ấy là đúng với lời Thể Tôn, ta không có 
xuyên tạc Thế Tôn với điểu không thật. Ta trả lời 
đúng pháp, thuận pháp và những di nói lời tương 
ưng đúng pháp, không có cơ hội để chỉ trích". 


10)-- Ông nghĩ thể nào, này Anuràdha, sắc là thường 
hay vô thường? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cải gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp 
lý chăng khi quán cải áy: “Cải này là của tôi. Cái 
này là tôi. Cải này là tự ngã của tôi”? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
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-- Thọ là thường hay vô thường ?... Tưởng là thường 
hay võ thưởng?... Các là thưởng hay vô 
thường)... Thức là thường hay võ thường? 


-- Là vô thường, bạch Thể Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái øÌ vô thường, khô, chịu sự biến hoại, có hợp 
lý chăng khi quán cái ây: "Cái này là của tôi. Cái này 
là tôi. Cái này là tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


11) -- Do vậy, này Anuràdha, phàm có sắc øì quá 
khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay 
tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gân; 


Tuê 
này không phải của tôi. Cái này không phải là tôi. 
Cái này không phải tự ngã của tôi”. Phàm có thọ gì, 
quá khứ, vị lai, hiện tại... Phàm có tưởng sì... Phàm 
có các hành øì... Phàm có thức gì quá khứ, vị lai, 
hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc 
liệt hay thắng, hoặc xa hay gần; tất cả thức cần phải 
như thật quán với chánh trí tuệ rằng: "Cái này không 
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phải của tôi. Cái này không phải là tôi. Cái này không 
phải tự ngã của tôi”. 

12) Thấy vậy, này Anuràdha, vị Đa văn Thánh đệ tử 
nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với thọ, nhàm 
chán đối với tưởng, nhàm chán đôi với các hành, 
nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán nên vị ấy ly 
tham. Do ly tham nên vị ấy được giải thoát. Trong sự 
giải thoát, khởi lên trí biết rằng: "Ta đã được giải 
thoát". VỊ ây biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
trạng thái này nữa". 


13) Ông nghĩ thế nào, này Anuràdha, Ông có quán 
sắc là Nhự Lai không ? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán thọ là Như Lai không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán tưởng là Như Lai không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán các hành là Như Lai không? 
-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
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-- Ông có quán thức là Như Lai không? 
-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


14-18) -- Ông nghĩ thể nào, này Anuradha, Ông có 
quán Như Lai ở trong sắc không ? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán Như Lai ở ngoài sắc không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán Như Lai ở trong thọ không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán Như Lai ở ngoài thọ không? 

-- Thưa không, bạch Thể Tôn. 

-- Ông có quán Như Lai ở trong tưởng không? 
-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán Như Lai ở ngoài tưởng không? 
-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Ông có quán Như Lai ở trong các hành không? 
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-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán Như Lai ở ngoài các hành không? 
-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán Như Lai ở trong thức không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán Như Lai ở ngoài thức không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


19-20) -- 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Ông có quản Như Lai là không có sắc, không có 
thọ, không có tưởng, không có các hành, không có 
thức hay không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


21) -- Ở đây, này Anuràdha, Ông ngay trong hiện tại 
không có năm được Như Lai một cách chân thật, một 
cách xác chứng, thời có hợp lý chăng khi Ông tuyên 
bố về Như Lai rằng: "Thưa chư Hiền, Như Lai là bậc 
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Thượng nhân, là bậc Tối thắng nhân, là bậc đã đạt 
được địa vị tôi thượng. Bậc Như Lai ây được biết đến 
ngoài bốn trường hợp sau đây: “Như Lai có tôn tại 
sau khi chết. Hay Như Lai không có tôn tại sau khi 
chết. Hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi 
chết. Hay Như Lai không tôn tại và không không tồn 
tại sau khi chết"", 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


22) -- Lành thay, lành thay! Này Anuràdha. 7zớc 
đây và hiện nay, này Anuràdha, Ta chỉ nói lên sự 
khô và sự diệt khô. 


Sàriputta — Kotthika 1 — 7ơng IV, 592 (hay Trú 
trước) 


l) Một thời Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà 
Kotthika trú ở Barànasi, tại Isipatana, trong vườn 
Nai. 


2) Rồi Tôn giả Mahà Kotthika, vào buổi chiều, từ 
chỗ Thiên tịnh đứng dậy, đi đến Tôn giả Sàriputta, 
sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời 
chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 
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-- Tima Hiển giả Sàriputta, Như Lai có tốn tại sau 
khi chết hay không? 


-- Thưa Hiên giả, Thế Tôn không trả lời: "Như Lai 
có tôn tại sau khi chêt". 


4)-- Thể là, thưa Hiển giả, Như Lai không tôn tại sau 
khi chết? 


-- Thưa Hiền giả, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 
Lai không tôn tại sau khi chêt". 


5)-- Thế là, thưa Hiên giả, Nhự Lai có tôn tại và 
không tôn tại sau khi chết? 


-- Thưa Hiền giả, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 
Lai có tôn tại và không tôn tại sau khi chêt". 


6)-- Thế là, thưa Hiên giả, Như Lai không tôn tại và 
không không tốn tại sau khi chết? 


-- Thưa Hiền giả, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 


Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi 
chết". 
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7) -Được hỏi:"Thưa Hiền giả, Như Lai có tồn tại sau 
khi chết không?", Hiền giả trả lời: "Thưa Hiền giả, 
Thế Tôn không trả lời: “Như Lai có tồn tại sau khi 
chết". Được hỏi: "Thưa Hiền giả, thế là Như Lai 
không tồn tại sau khi chết?", Hiền giả trả lời: "Thưa 
Hiển giả, Thế Tôn cũng không trả lời: “Như Lai 
không tôn tại sau khi chết”". Được hỏi: "Thể là, thưa 
Hiền giả, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi 
chết?", Hiền giả trả lời: "Thưa Hiền giả, Thế Tôn 
cũng không trả lời: “Như Lai có tồn tại và không tôn 
tại sau khi chết"". Được hỏi: "Thưa Hiền giả, thế là 
Như Lai không tôn tại và không không tôn tại sau 
khi chết?", Hiền giả trả lời: "Thưa Hiền giả, Thế Tôn 
cũng không trả lời: “Như Lai không tôn tại và không 
không tồn tại sau khi chết"", 7;„a Hiên giả, do nhân 
øì, do duyên gì, Thế Tôn lại không trả lời? 


8) "Như Lai có tôn tại sau khi chết", thưa Hiên giả, 
. "Như Lai không có tôn tại sau khi 
chết" là chấp trước sắc. "Như Lai có tồn tại và không 
tồn tại sau khi chết" là chấp trước sắc. "Như Lai 
không tôn tại và không không tồn tại sau khi chết" là 
chấp trước sắc. 


9) "Như Lai có tôn tại sau khi chết" là chấp trước 
£họ. "Như Lai không có tôn tại sau khi chêt” là châp 
trước thọ. "Như Lai có tôn tại và không tôn tại sau 
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khi chết" là chấp trước thọ. "Như Lai không tôn tại 
và không không tôn tại sau khi chêt" là châp trước 
thọ. 


10) "Như Lai có tôn tại sau khi chết" là chấp trước 
tướng. "Như Lai không tôn tại sau khi chết" là chấp 
trước tưởng. "Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau 
khi chết" là chấp trước tưởng. "Như Lai không tồn 
tại và không không tồn tại sau khi chết" là chấp trước 
tưởng. 


11) "Như Lai có tôn tại sau khi chết" là chấp trước 
các hành. "Như Lai không tồn tại sau khi chết" là 
chấp trước các hành. "Như Lai có tồn tại và không 
tồn tại sau khi chết" là chấp trước các hành. "Như 
Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi 
chết" là chấp trước các hành. 


12) "Như Lai có tôn tại sau khi chết" là chấp trước 
thức. "Như Lai không tồn tại sau khi chết" là chấp 
trước thức. "Như Lai có tồn tại và không tỒn tại sau 
khi chết" là chấp trước thức. "Như Lai không tồn tại 
và không không tôn tại sau khi chết" là chấp trước 
thức. 


13) Này Hiền giả, do nhân này, đo duyên này, Thể 
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Sàriputta —- Kotthika 2 — 7ơng IV, 596 (hay Tập 
khởi) 

l) Một thời, Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà 
Kotthika trú ở BàranasI (Ba-la-nạ1), tại Isipatana, chô 
vườn Nai... 


2-7) -- Thưa Hiển giả, do nhân gì Thế Tôn không trả 
lời cấu hỏi áây? 


8) -- Thưa Hiên giả, 
thấy sắc; do không như thật biết, như thật thấy sắc 
tập khởi; do không như thật biết, như thật thầy sắc 
đoạn diệt; do không như thật biết, như thật thấy con 
đường đưa đến sắc đoạn diệt 
rằng: "Như Lai có tôn tại sau khi chết. Hay Như Lai 
không có tôn tại sau khi chết. Hay Như Lai có tôn tại 
và không tôn tại sau khi chết. Hay Như Lai không tôn 
tại và không không tôn tại sau khi chết.. ". 


0-]1)... thọ... tưởng... các hành... 


12) Do không như thật biết, như thật thấy thức; do 
không như thật biết, như thật thấy thức tập khởi; do 
không như thật biết, như thật thấy thức đoạn điệt; do 
không như thật biết, như thật thấy con đường đưa 
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đến thức đoạn diệt nên mới có quan điểm rằng: "Như 
Lai có tôn tại sau khi chết. Hay Như Lai không có 
tôn tại sau khi chết. Hay Như Lai có tôn tại và không 
có tôn tại sau khi chết. Hay Như Lai không tôn tại và 
không không tôn tại sau khi chết". 


13) Do như thật biết, như thật thấy sắc; do như thật 
biết, như thật thấy sắc tập khởi; do như thật biết, như 
thát thấy sắc đoạn diệt; do như thật biết, như thật 
thấy con đường đưa đến sắc đoạn diệt nên không có 
quan điểm rằng: "Như Lai có tôn tại sau khi chết. 
Hay Như Lai không có tôn tại sau khi chết. Hay Như 
Lai có tôn tại và không có tôn tại sau khi chết. Hay 
Như Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi 
chết”. 


14-16). .. thọ... tưởng... các hành... 


L7) Do như thật biết, như thật thấy thức; do như thật 
biết, như thật thấy thức tập khởi; do như thật biết, 
như thát thấy thức đoạn diệt; do như thật biết, như 
thát thấy con đường đưa đến thức đoạn diệt nên 
không có quan điểm rằng: "Như Lai có tôn tại sau 
chết. Hay Như Lai không có tôn tại sau khi chết. Hay 
Như Lai có tôn tại và không tôn tại sau khi chết. Hay 
Như Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi 
chết”. 
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18) Thưa Hiện giả, đây là nhân, đây là duyên, đây là 
lý do mà Thê Tôn không trả lời vân đê ây. 


Sàriputta — Kotthika 3 — 7ơng IV, 598 (hay Ái) 


l) Một thời, Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà 
Kotthika trú ở BàranasI (Ba-la-nạ1), tại Isipatana, chô 
vườn Nai... 


2-7) -- Thưa Hiền giả, do nhân gì, do duyên gì, Tì hể 
Tôn không trả lời câu hỏi ãy? 


8) -- Thưa Hiền giả, đối với ai chưa đoạn trừ tham 
đối với sắc, chưa đoạn trừ dục, chưa đoạn trừ ái, chưa 
đoạn trừ khát, chưa đoạn trừ nhiệt tâm, chưa đoạn trừ 
khát ái, thời người ây có quan điềm: "Như Lai có tôn 
tại sau khi chết. Hay Như Lai không có tồn tại sau 
khi chết. Hay Như Lai có tồn tại và không tôn tại sau 
khi chết. Hay Như Lai không tôn tại và không không 
tồn tại sau khi chết". 


9-11)... đối với thọ... đối với tưởng... đối với các 
hành... 


12) Thưa Hiền giả, đối với ai chưa đoạn trừ tham đối 


với thức, chưa đoạn trừ dục, chưa đoạn trừ ái chưa 
đoạn trừ khát, chưa đoạn trừ nhiệt tâm, chưa đoạn trừ 
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khát ái, thời người ây có quan điểm: "Như Lai có tồn 
tại sau khi chết. Hay Như Lai không có tổn tại sau 
khi chết. Hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau 
khi chết. Hay Như Lai không tôn tại và không không 
tồn tại sau khi chết". 


13) Này Hiên giả, đối với ai đã đoạn trừ tham đối với 
sắc, đã đoạn trừ dục, đã đoạn trừ ái, đã đoạn trừ khát, 
đã đoạn trừ nhiệt tâm, đã đoạn trừ khát á1, người ây 
sẽ không có quan điểm: "Như Lai có tồn tại sau khi 
chết. Hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Hay 
Như Lai có tôn tại và không tồn tại sau khi chết. Hay 
Như Lai không tôn tại và không không tổn tại sau 
khi chết". 


14-16)... đối với thọ... đối với tưởng... đôi với các 
hành... 


17) Này Hiền giả, đối với ai đã đoạn trừ lòng tham 
đối với thức, đã đoạn trừ dục, đã đoạn trừ ái, đã đoạn 
trừ khát, đã đoạn trừ nhiệt tâm, đã đoạn trừ khát ái, 
thời người ấy không có quan điểm: "Như Lai có tồn 
tại sau chết. Hay Như Lai không có tồn tại sau khi 
chết. Hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi 
chết. Hay Như Lai không tôn tại và không không tồn 
tại sau khi chết". 
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18) Này Hiên giả, đây là nhân, đây là duyên, đây là 
lý do mà Thê Tôn không trả lời vân đê ây. 


Sàriputta — Kotthika 4 — Tương IV, 600 (hay 
Vườn) 


| 


l) Một thời Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà 
Kotthika trú ở Bàranasì, tại Isipatana, ở vườn Nai. 


2) Rồi Tôn giả Sảriputta, vào buôi chiều, từ chỗ tịnh 
cư đứng dậy, đi đến Tôn giả Mahà Kotthika; sau khi 
đến, nói lên với Tôn giả Mahả Kotthika những lời 
chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. 


3) Ngôi một bên, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả 
Kotthika: 


-- Thưa Tôn giả Kotthika, Như Lai có tồn tại sau khi 
chết?... Như Lai không tôn tại và không không tồn 
tại sau khi chết?... Được hỏi vậy, Hiền giả trả lời: 
"Thế Tôn không trả lời: “Như Lai có tồn tại sau khi 
chết... Như Lai không tồn tại và không không tôn tại 
sau khi chết"", 
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Do nhân gì, thưa Hiện giả, do duyên gì, Thế Tôn 
không trả lời ván đề ấy? 


4) -- Thưa Hiền giả, với ai còn ái lạc sắc, ưa thích 
sắc, hoan hỷ sắc, không như thật biết, như thật thây 
sắc đoạn diệt, thời người ây có quan điểm: "Như Lai 
có tồn tại sau khi chết... Như Lai không tỒn tại và 
không không tôn tại sau khi chết". 


Thưa Hiền glả, với aI còn ái lạc thọ, ưa thích thọ, 
hoan hỷ thọ, không như thật biết, như thật thấy thọ 
đoạn diệt, thời người ây có các quan điểm: "Như Lai 
có tồn tại sau khi chết... Như Lai không tồn tại và 
không không tồn tại sau khi KẾ cả các 
hành... Thưa Hiền giả, với ai còn ái lạc thức, ưa thích 
thức, hoan hý thức, không như thật biết, như thật thây 
thức đoạn diệt, thời người ấy có các quan điểm: "Như 
Lai có tồn tại sau khi chết... Như Lai không tồn tại 
và không không tôn tại sau khi chết". 


5) Này Hiền giả, đối với ai không ái lạc sắc, không 
ưa thích sắc, không hoan hý sắc, như thật biết, như 
thật thấy sắc đoạn diệt, thời người ấy không có các 
quan điểm: "Như Lai có tồn tại sau khi chết. .. Như 
Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi 
chết”. 
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Thưa Hiển giả, với ai không còn ái lạc thọ... tưởng... 
các hành... không ái lạc thức, không ưa thích thức, 
không hoan hỷ thức, như thật biết, như thật thấy thức 
đoạn diệt, thời người ây không có các quan điểm: 
"Như Lai có tôn tại sau khi chết... Như Lai không tôn 
tại và không không tồn tại sau khi chết". 


6) Này Hiền giả, đây là nhân, đây là duyên, đây là lý 
do mà Thế Tôn không trả lời về vẫn đề ấy. 


H 


7) -- Thưa Hiên giả, có lý do nào khác, do đấy Thể 
Tôn không trả lời về ván đề áy? 


-- Thưa có, này Hiên giả. 


8) Ai còn ái lạc hữu, thưa Hiển giả, wa thích hữu, 

hoan hỷ hữu, không như thát biết, không như thát 
thấy hữu đoạn diệt, thời người ấy có các quan điểm: 

"Như Lai có tôn tại sau khi chết... Như Lai không tôn 
tại và không không tồn tại sau khi chết". 


9) Ai không còn ái lạc hữu, thưa Hiển giả, không ưa 
thích hữu, không hoan hỷ hữu, như thật biết, như thật 
thấy hữu đoạn diệt, thời người ấy không có các quan 
điểm: "Như Lai có tồn tại sau khi chết... Như Lai 
không tồn tại và không không tôn tại sau khi chết". 
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10) Thưa Hiền giả, đây là lý do vì sao Thế Tôn không 
trả lời vê vân đê ây. 


II 


11) -- Thưa Hiền giả, có lý do nào khác, do vậy Thế 
Tôn không trả lời vê vân đê ây? 


-- Thưa có, này Hiên giả. 


12) Ai còn ái lạc thủ, thưa Hiển giả, ưa thích thủ, 
hoan hỷ thủ, không như thật biết, như thật thấy thủ 
đoạn diệt, thời người ấy có những quan điểm: "Như 
Lai có tồn tại sau khi chết... Như Lai không tồn tại 
và không không tôn tại sau khi chết". 


13) Ai không còn ái lạc thủ, thưa Hiền giả, không ưa 
thích thủ, không hoan hỷ thủ, như thật biết, như thật 
thây thủ đoạn diệt, thời người ấy không có những 
quan điểm: "Như Lai có tôn tại sau khi chết... Như 
Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi 
chêt". 


14) Thưa Hiền giả, đây là lý do vì sao Thế Tôn không 
trả lời vê vân đê ây. 


IV 
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15) -- Thưa Hiền giả, có lý do nào khác, do vậy Thế 
Tôn không trả lời vê vân đê ây? 


-- Thưa có, này Hiên giả. 


16) Với ai còn ái lạc ái, thưa Hiên giả, ta thích ái, 
hoan hỷ ải, không như thật biết, không như thật thấy 
ái đoạn diệt, thời người ấy có những quan điểm: 
"Như Lai có tồn tại sau khi chết... Như Lai không có 
tồn tại và không không tôn tại sau khi chết". 

17) Với ai, thưa Hiền giả, không còn ái lạc ái, không 
ưa thích ái, không hoan hỷ ái, và như thật biết, như 
thật thấy ái đoạn diệt, thời người ấy không có các 
quan điểm: "Như Lai có tôn tại sau khi chết... Như 
Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi 
chết", 

18) Thưa Hiền giả, đây là lý do vì sao Thế Tôn không 
trả lời về vấn đê ấy. 


V 


19) -- Thưa Hiền giả, có lý do nào khác, do vậy Thế 
Tôn không trả lời về vẫn đề ấy? 
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Mogøalàna — 7zơng IV, 605 (hay Xứ) 


DJ s¿ 


2) Rồi du sĩ Vacchagotta đi đến Tôn giả Mahà 
Moggalàna; sau khi đến, nói với Tôn giả Mahà 
Moggalàna những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói 
những lời chào đón hỏi thăm thần hữu liền ngôi 
xuông một bên. 


-- Thưa Tôn giả Moggalàna, thể giới là thường còn? 


-- Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: "Thế giới là 
thường còn". 


4) -- Vậy thưa Tôn giả Moggalàna, thể giới là vô 
_ 


-- Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: "Thế 
giới là vô thường". 
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5) -- Thưa Tôn giả Moggalàna, có phải thể giới là 
? 


-- Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: "Thế giới là 
hữu biên". 


6) -- Vậy thưa Tôn giả Mogsalàna, thể giới là vô 
? 


-- Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: "Thế 
giới là vô biên". 


1) - Thưa Tôn giả Moggalana, có phải sinh mạng 
và thân thể là một? 


-- Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: "Sinh mạng 
và thân thê là một". 


8)-- 1a Tôn giả Moggalàna, vậy sinh mạng và 
thân thể là khác ? 


-- Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: "Sinh 
mạng và thân thê là khác”. 


9)-- Thưa Tôn giả Moggalàna, có phải Như Lai có 
tôn tại sau khi chết? 


-- Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: "Như Lai có 
tôn tại sau khi chêt". 
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10)-- Thưa Tôn giả Moggalàna, vậy Như Lai không 
có tốn tại sau khi chết? 


-- Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 
Lai không có tôn tại sau khi chêt”". 


LI) -- Thưa Tôn giả Moggalàna, vậy Như Lai có tôn 
tại và không tôn tại sau khi chết? 


-- Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 
Lai có tôn tại và không tôn tại sau khi chêt". 


12)-- Thưa Tôn giả Moggalàna, vậy Như Lai không 
tôn tại và không không tôn tại sau khi chết? 


-- Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 
Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi 
chết". 


13)-- Thưa Tôn giả Moggalàna, 


: "Thể giới là thường còn. 
Hay thể giới là vô thường. Hay thể giới là hữu biên. 
Hay thể giới là vô biên. Hay sinh mạng và thân thể 
là một. Hay sinh mạng và thân thể là khác. Hay Như 
Lai có tôn tại sau khi chết. Hay Như Lai không có 
tôn tại sau khi chết. Hay Như Lai có tôn tại và không 
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tôn tại sau khi chết. Hay Như Lai không tôn tại và 
không không tốn tại sau khi chết? 


14) Thưa Tôn giả Moggalàna, 


như thế này: "Thể giới là thường còn. 
Hay thể giới là vô thường. Hay thể giới là hữu biên. 
Hay thế giới là vô biên. Hay sinh mạng và thân thể 
là một. Hay sinh mạng và thân thể là khác. Hay Như 
Lai có tôn tại sau khi chết. Hay Như Lai không có 
tôn tại sau khi chết. Hay Như Lai có tôn tại và không 
tôn tại sau khi chết. Hay Như Lai không tôn tại và 
không không tôn tại sau khi chết"? 


15) -- Này Vaccha, vì răng các du sĩ ngoại đạo quán 
con mắt là: "Cái này là của tôi. Cái này là tôi. Cái 
này là tự ngã của tôi”;. ... quán ta1... quán mỗi... quán 
lưỡi... quán thân... quán ý là: "Cái này là của tôi, cái 
này là tôi. Cái này là tự ngã của tôi". Do vậy, các du 
sĩ ngoại đạo, nên khi được hỏi như vậy, trả lời như 
vây: "Thế giới là thường còn... Hay Như Lai không 
tồn tại và không không tôn tại sau khi chết". 


16) Và Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
này Vaccha, quán con mắt là: "Cái này không phải 
của tôi. Cái này không phải là tôi. Cái này không phải 
tự ngã của tôi”... quán tai... quán mũi... quán lưỡi... 
quán thân... quán ý là: "Cái này không phải của tôi. 
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Cái này không phải là tôi. Cái này không phải là tự 
ngã của tôi". Do vậy, Như Lai khi được hỏi như vậy, 
không có trả lời như vây: "Thế giới là thường còn... 
Như Lai không tôn tại và không không tỒn tại sau 
khi chết". 

17) Rồi du sĩ Vacchagotta từ chỗ ngồi đứng dậy đi 
đến Thể Tôn; sau khi đi đến, nói lên với Thế Tôn 
những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền ngôi xuống một 
bên. 


-- Thưa Tôn giả Gotama, thế giới thường còn? 


-- Này Vaccha, Ta không trả lời: "Thế giới là thường 


còn”. 
19-26)... (như trên)... 


27) -- Thưa Tôn giả Gotama, có phải Như Lai không 
tôn tại và không không tôn tại sau khi chêt? 


-- Này Vaccha, Ta không có trả lời: "Như Lai không 
tôn tại và không không tôn tại sau khi chêt". 


28) -- Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên 
øì các du sĩ ngoại đạo, khi được hỏi như vậy, thời trả 
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lời như vầy: "Thế giới là thường còn... Như Lai 
không tôn tại và không không tôn tại sau khi chết"? 
Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì, khi 
Tôn giả Gotama được hỏi như vậy, lại không trả lời 
như vây: "Thế giới là thường còn... Như Lai không 
tồn tại và không không tồn tại sau khi chết"? 


29)-- Này Vaccha, các du sĩ ngoại đạo quán con mắt 
là: "Cái này là của tôi. Cái này là tôi. Cái này là tự 
ngã của tôi”, quán ta1... quán mũi... quán lưỡi... quán 
thân... quán ý là: "Cái này là của tôi. Cái này là tôi. 
Cái này là tự ngã của tôi". Do vậy, các du sĩ ngoại 
đạo khi được hỏi như vậy, nên trả lời như vẫy: "Thế 
giới là thường còn... Như Lai không tôn tại và không 
không tôn tại sau khi chết". 


30) Còn Như Lai, này Vaccha, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, quán con mắt là: "Cái này không phải 
của tôi. Cái này không phải là tôi. Cái này không phải 
là tự ngã của tôi”, quán ta1... quán mũi... quán lưỡi... 
quán thân... quán ý là: "Cái này không phải của tôi. 
Cái này không phải là tôi. Cái này không phải là tự 
ngã của tôi". Do vậy, Như Lai khi được hỏi như vậy, 
không trả lời như vây: "Thể giới là thường còn... Như 
Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi 
chêt". 
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31) -- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal Thật 
hy hữu thay, thưa Tôn giả Gotamal 


32) Thưa Tôn giả Gotama, nay con đi đến Sa-môn 
Mahà Moggalàna và nói về ý nghĩa này. Sa-môn 
Mogøalàna, với những câu như thế này, với những 
lời như thể nảy đã trả lời về ý nghĩa này giống như 
Tôn giả Gotama. Vì răng giữa Đạo sư với nam đệ tử, 
ý nghĩa với ý nghĩa, văn ngôn với văn ngôn có sự 
tương đồng, có sự tương hòa, không có sự mâu 
thuẫn, tức là tối thượng văn cú. 


Vaccha — 7zơng IV, 611 (hay Trói buộc) 


ID) 

2) Rồi du sĩ Vacchagotta đi đến Thế Tôn; sau khi 
đên, nói lên với Thê Tôn những lời chào đón hỏi 
thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu rôi ngôi xuông một bên. 


Eerácöế re ocdômoMi SE./lê Je<áyfbcrZMirZinndaci xi cá die VbrzẨtt dc sốrmopi. duy sasdaykhs/lec kenpilboc<l EM] 
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-- Thưa Tôn giả Gotama, thể giới có phải là thường 
Còn ? 


-- Này Vaccha, Ta không có trả lời: "Thế giới là 
thường còn..". 


4-11)... (như trên)... 


12) -- Thưa Tôn giả Gotama, có phải Như Lai không 
tôn tại và không không tôn tại sau khi chêt? 


-- Này Vaccha, Ta không có trả lời: "Như Lai không 
tôn tại và không không tôn tại sau khi chêt". 


13) -- Thưa Tôn giả ŒGotama, do nhân gì, do duyên 
ơi, các dụ sĩ ngoại đạo khi được hỏi như vậy, thời trả 
lời như vậy: "Thế giới là thường còn... Như Lai 
không tôn tại và không không tôn tại sau khi chết"? 


Do nhân øì, do duyên øì, thưa Tôn giả Gotama, khi 
Tôn giả Gotarma được hỏi như váy, lại không trả lời: 
"Thể giới là thường còn... Như Lai không tốn tại và 
không không tôn tại sau khi chết"? 


14) -- Này Vaccha, các du sĩ ngoại đạo quán sắc như 
là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong 
tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Họ quán thọ như là tự 
ngã... quán tưởng... quán các hành... quán thức như 
là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong 
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“—=————- na ha 6s ct lang 


"Thế giới là thường còn... Như Lai không tồn tại và 
không không tôn tại sau khi chêt". 


15) Như Lai, này Vaccha, là bậc A-la-hán, Chánh 
Đắng Giác, quán sắc không phải là tự ngã, hay tự ngã 
không phải có sắc, hay sắc không ở trong tự ngã, hay 
tự ngã không ở trong sắc. Như Lai quán thọ không 
phải tự ngã... quán tưởng... quán các hành... quán 
thức không phải là tự ngã, hay tự ngã không phải có 
thức, hay thức không ở trong tự ngã, hay tự ngã 
không ở trong thức. Do vậy, Như Lai khi được hỏi 
như vậy, lại không trả lời như vây: "Thế giới là 
thường còn... Như Lai không tôn tại và không không 
tồn tại sau khi chết". 


16) Rồi du sĩ ngoại đạo Vacchagotta từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đi đến Tôn giả Mahà Moggalàna; sau khi 
đến, nói lên với Tôn giả Mahà Moggalàna những lời 
chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu rỗi ngồi xuống một bên. 


17) Ngồi một bên, du sĩ Vacchagotta nói với Tôn giả 
Mahà Mogøsalàna: 


-- Thưa Tôn giả Moggalàna, có phải thể giới là 
thường còn? 
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-- Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: "Thế giới là 
thường còn". 


18-26)... (như trên)... 


27) -- Thưa Tôn giả Moggalàna, có phải Như Lai 
không tôn tại và không không tôn tại sau khi chêt? 


-- Này Vaccha, Thế Tôn không có trả lời: "Như Lai 
không tôn tại và không không tôn tại sau khi chêt”. 


28) -- Thưa Tôn giả Mogøgalàna, do nhân øì, do 
duyên gì, các du sĩ ngoại đạo khi được hỏi như vậy, 
liền trả lời như vầy: "Thế giới là thường còn... Như 
Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi 
chết"? Do nhân gì, do duyên gì, thưa Tôn giả 
Mogøalàna, Sa-môn Gotama khi được hỏi như vậy, 
lại không trả lời như vây: "Thế giới là thường còn... 
Như Lai không tôn tại và không không tổn tại sau 
khi chết"? 


29) -- Này Vaccha, các du sĩ ngoại đạo quán sắc như 
là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc Ở trong 
tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Họ quán thọ... quán 
tưởng... quán các hành... quán thức như là tự ngã, hay 
tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay 
tự ngã ở trong thức. Do vậy, các du sĩ ngoại đạo khi 
được hỏi như vậy, liền trả lời như vây: "Thế giới là 
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thường còn... Như Lai không tôn tại và không không 
tôn tại sau khi chêt". 


30) Còn Như Lai, này Vaccha, bậc A-la-hán, Chánh 
Đắng Giác, quán sắc không phải là tự ngã, hay tự ngã 
không phải có sắc, quán sắc không ở trong tự ngã, 
hay tự ngã không ở trong sắc. Như Lai quán thọ... 
quán tưởng... quán các hành... quán thức không phải 
là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong 
tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Do vậy, Như Lai khi 
được hỏi như vậy, không có trả lời như vầy: "Thế 
giới là thường còn... Như Lai không tôn tại và không 
không tôn tại sau khi chết". 


31) -- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Moggalànal 


32) Thưa Tôn giả Moggalàna, nay tôi đi đến Sa-môn 
Gotama, sau khi đến tôi hỏi về ý nghĩa này. Sa-môn 
Gotama với những câu văn, với những lời văn đã trả 
lời về ý nghĩa này giống như Tôn giả Moggalàna. 
Thật vi diệu thay, Tôn giả Moggalàna! Thật hy hữu 
thay, Tôn giả Moggalàna! Vì rằng, giữa Đạo sư và 
nam đệ tử, ý nghĩa với ý nghĩa, văn ngôn với văn 
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ngôn có sự tương đông, có sự tương hòa, không có 
sự mâu thuân, tức là tôi thượng văn cú. 


Luận Nghị Đường — 7ơng IV, 616 (Kutùhalasàlà) 


sẻ 


2) Rồi du sĩ Vacchagotta đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, nói lên với Thế Tôn những lời chảo đón hỏi 
thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu rồi ngôi xuống một bên. 


-- Thưa Tôn giả Gotama, những ngày về trước, 
những ngày về trước nữa, rất nhiều Sa-môn, Bà-la- 
môn là du sĩ ngoại đạo ngồi tụ tập, tụ hội tại Luận 
nghị đường, và câu chuyện sau đây được khởi lên: 
"VỊ Pùrana Kassapa này là vị hội chủ, vị giáo trưởng, 
VỊ sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai 
tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng". Khi nói về 
một đệ tử từ trần, mệnh chung, họ nói sanh xứ của vị 
ây như sau: "Vị này sanh tại chỗ này. Vị này sanh tại 
chỗ này". Nếu đệ tử là vị thượng nhân, tối thượng 
nhân, đã đạt địa vị tối thăng, khi vị nảy từ trần, mệnh 
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chung, họ nói sanh xứ của vị ây như sau: "VỊ này 
sanh tại chô này. VỊ này sanh tại chô này". 


4-9) Makkhali Gosàla.. Nigantha Nàtaputta... 
Sanjaya Belatthiputta... Pakuddha Kaccàyana... vỊ 
Ajita Kesakambala này là vị hội chủ, vị giáo trưởng, 
vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai 
tổ giáo phái, được quân chúng tôn sùng. Khi nói về 
một đệ tử từ trần, mệnh chung, họ nói sanh xứ của vị 
ây như sau: "Vị này sanh tại chỗ này. Vị này sanh tại 
chỗ này". Nếu đệ tử là vị thượng nhân, tối thượng 
nhân, đã đạt địa vị tối thăng, khi vị nảy từ trần, mệnh 
chung, họ nói sanh xứ của vị ấy như sau: "Vị này 
sanh tại chỗ này. Vị này sanh tại chỗ này". 


10) Còn Sa-môn Gotama này là vị hội chủ, vị giáo 
trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh 
vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng. 
Khi nói về một đệ tử đã từ trần, đã mệnh chung, Sa- 
môn Gofama nói sanh xứ của vị ấy như sau: "Vị này 
sanh tại chỗ này. VỊ này sanh tại chỗ này”. Nếu đệ 
tử là bậc thượng nhán, tối thắng nhân đã đạt địa vị 
tôi thượng, khi vị này từ trần, mệnh chung, Sa-môn 
Gotama không có trả lời: "Vị này sanh tại chỗ này. 
Vị này sanh tại chỗ này". Nhưng Ngài nói về vị ấy 
như sau: "Vị ấy đã chặt đứt ái, đã phá húy các kiết 
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phược, nhờ chơn chánh thấy rõ kiêu mạn, đã đoạn 
tạn khô đau ”. 


11) Thưa Tôn giả Gotama, con có khởi lên phân ván 
và nghỉ ngở như sau: “Như thê nào, cán phải thâu 
hiểu pháp của Sa-môn ŒGotarna 2” 


12) -- Này Vaccha, thôi vừa rồi sự phân vân của Ông. 
Thôi vừa rồi sự nghi ngờ của Ông. Chính do trên 
điểm Ông phân vân mà nghi ngờ được khởi lên. Ta 
tuyên bồ sự sanh khởi, này Vaccha, đối với những ai 
có chấp thủ, không phải đối với ai không có chấp thủ. 


13) Vĩ như, này Vaccha, một ngọn lứa chảy đỏ khi 
nào có nhiên liệu (saupadaàna), không phải không có 
nhiên liệu. 


Cũng vậy, này Vaccha, Ta tuyên bố về sanh khởi đổi 
với người có chấp thủ (sanh y), không phải với người 
không có cháp thú. 


14) -- Thưa Tôn giả Gotama, trong khi có gió thôi 
ngọn lửa đi thật xa, thời Tôn giả Gotama tuyên bô 
cái ø1 làm nhiên liệu cho ngọn lửa này? 


-- Này Vaccha, trong khi có gió thôi ngọn lửa đi thật 


xa, thời Ta nói chính gió /à nhiên liệu. Trong khi ẫy, 
này Vaccha, chính gió là nhiên liệu (upàdàna). 
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15) -- Thưa Tôn giả ŒGotama, trong khi một loài hữu 
tình quăng bỏ thân này để sanh vào một thân khác, 
thời Tôn giả Gotama tuyên bồ cái gì làm nhiên liệu 
cho thân này? 


-- Này Vaccha, 


Ananda — Tương TV, 619 (hay Sự có mặt của ngã) 


1)... 

2) Rồi du sĩ Vacchagotta đi đến Thế Tôn; sau khi 
đên, nói lên với Thê Tôn những lời chào đón hỏi 
thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu rôi ngôi xuông một bên. 


-- Thưa Tôn giả ŒGotama, có tự ngã không? 


Khi được hỏi vậy, Thế Tôn im lặng. 


-- Thưa Tôn giả Gotama, có tự ngã không? 
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Lần thứ hai, Tôn giả Gotama giữ im lặng. 
Rồi du sĩ Vacchagotta từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 


4) Rồi Tôn giả Ananda, sau khi du sĩ Vacchagotta ra 
đi không bao lâu, liên bạch Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, vì sao Thế Tôn không trả lời câu 
hỏi của du sĩ Vacchagoftta? 


5) - Này Ananda, nếu được hỏi: "Có tự ngã 
không?”, và Ta trả lời cho du sĩ Vacchagofta là: "Có 
tự ngã", như vậy, này Ananda, thuộc về phải các Sa- 
môn, Bà-la-môn chấp thường kiến. 


6) Và này Ananda, nếu được hỏi: "Có phải không có 
fự ngøã?"Và Ta trả lời cho du sĩ Vacchagofta là: 
"Không có tự ngã”, như vậy, này Ananda, là thuộc 
về phải các Sa-môn, Bà-la-môn chấp đoạn kiến. 


7) Lại nữa, này Ananda, nếu được hỏi: "Có tự ngã 
không ?" và Ta trả lời cho đu sĩ Vacchagoftta là: "Có 
tự ngã”, như vậy, câu trả lời của Ta có phù hợp với 
trí khởi lên rằng: "Tất cả các pháp là vô ngã"? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
8) -- Lại nữa, này Ananda, nếu được hỏi: "Có phải 


không có tự ngã?” và Ta trả lời cho du sĩ 
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Vacchagofta là: "Không có tự ngã”, như vậy, này 
Ananda, lại làm cho du sĩ Vacchagoffa càng ngơ 
ngác bối rối hơn nữa: "Trước đây ta có tự ngã, nay 
không có tự ngã nữa ”. 


Sabhiya — Tương IV, 321 


1) Một thời, Tôn giả Sabhiya Kaccàna trú ở Nàtka, 
tại ngôi nhà băng gạch. 


2) Rồi du sĩ Vacchagotta đi đến Tôn giả Sabhiya 
Kaccàna; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sabhiya 
Kaccàna những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói 
lên những lời chảo đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi 
xuống một bên. 


-- Thưa Tôn giả Kaccàna, có phải Như Lai có tôn tại 
sau khi chết? 


-- Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: "Như Lai có 
tôn tại sau khi chêt". 


SUẬNG Thể là, thưa Tôn giả Kaccàna, Như Lai không 
tôn tại sau khi chết? 
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-- Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 
Lai không tôn tại sau khi chêt". 


5) Thể là, thưa Tôn giả Kaccàna, Như Lai có tôn tại 
và không tôn tại sau khi chêt? 


-- Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 
Lai có tôn tại và không tôn tại sau khi chêt". 


6) ¬- Thể là, thưa Tôn giả Kaccàna, Như Lai không 
tôn tại và không không tốn tại sau khi chết? 


-- Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 
Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi 
chết". 


7) -- Thưa Tôn giả Kaccàna, vì sao khi được hỏi: 
"Như Lai có tôn tại sau khi chết?", Tôn giả lại nói: 
"Này Vaccha, Thế Tôn không có trả lời: “Như Lai có 
tồn tại sau khi chết", 

8) Thưa Tôn giả Kaccàna, vì sao khi được hỏi: "Như 
Lai không có tồn tại sau khi chết?", Tôn giả lại nói: 
"Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: “Như Lai 
không có tôn tại sau khi chết". 


9) Thưa Tôn giả Kaccàna, vì sao khi được hỏi: "Như 
Lai có tôn tại và không có tôn tại sau khi chêt?", Tôn 
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giả lại nói: "Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: 
“Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết”", 


10) Thưa Tôn giả Kaccàna, vì sao khi được hỏi: 
"Như Lai không tôn tại và không không tổn tại sau 
khi chết?" Tôn giả lại nói: "Này Vaccha, Thế Tôn 
cũng không trả lời: “Như Lai không tôn tại và không 
không tôn tại sau khi chết". 


11) Thưa Tôn giả Kaccàna, do nhân øì, do duyên gì, 
Sa-môn Œotama lại không trả lời về ván đề áy? 


12) -- Này Vaccha, do nhân gì, do duyên gì, mà trình 
bày người ấy là có sắc, hay không có sắc, có tưởng 
hay không có tưởng, không có tưởng hay không 
không có tưởng, thì khi nhân ấy, duyên ấy được đoạn 
diệt không có dự tàn, một cách toàn diện, một cách 
hoàn toàn, khi ấy lấy cải gi để trình bày người ấy là 
có sắc, hay không có sắc, có tưởng hay không có 
tưởng, không có tưởng hay không không có tưởng? 


13) -- Này Tôn giả Kaccàna, Tôn giả xuất gia đã bao 
lâu ? 
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14) -- Hãy xem, với thời gian ngăn như vậy, lại được 
thây nhiêu như vậy. Còn nói gì đên các vân đê vi 
diệu! 


Hết Tập IV 
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12 Là chấp trước 5 uấn - Kinh Sàriputta 
Kotthika 1 — Tương LV, 592 


Sàriputta — Kotthika I — 7zơng IV, 592 (hay Trú 
trước) 


l) Một thời Tôn giả Sàrputta và Tôn giả Mahà 
Kotthika trú ở Barànasi, tại Isipatana, trong vườn 
Nai. 


2) Rồi Tôn giả Mahà Kotthika, vào buổi chiều, từ 
chỗ Thiên tịnh đứng dậy, đi đến Tôn ø1ả SàrIputta, 
sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời 
chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 


-- Tima Hiển giả Sàriputta, Như Lai có tốn tại sau 
khi chết hay không? 


-- Thưa Hiên giả, Thế Tôn không trả lời: "Như Lai 
có tôn tại sau khi chêt". 


4)-- Thể là, thưa Hiển giả, Như Lai không tôn tại sau 
khi chết? 
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-- Thưa Hiền giả, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 
Lai không tôn tại sau khi chêt". 


5)-- Thế là, thưa Hiên giả, Nhự Lai có tôn tại và 
không tôn tại sau khi chêt? 


-- Thưa Hiền giả, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 
Lai có tôn tại và không tôn tại sau khi chêt”. 


6)-- Thế là, thưa Hiên giả, Như Lai không tôn tại và 
không không tốn tại sau khi chết? 


-- Thưa Hiền giả, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 
Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi 
chết". 


7) -Được hỏi:"Thưa Hiền giả, Như Lai có tồn tại sau 
khi chết không?", Hiền giả trả lời: "Thưa Hiện giả, 
Thế Tôn không trả lời: “Như Lai có tồn tại sau khi 
chết". Được hỏi: "Thưa Hiền giả, thế là Như Lai 
không tôn tại sau khi chết?", Hiền giả trả lời: "Thưa 
Hiển giả, Thế Tôn cũng không trả lời: “Như Lai 
không tồn tại sau khi chết". Được hỏi: "Thế là, thưa 
Hiền giả, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi 
chết?", Hiền giả trả lời: "Thưa Hiền giả, Thế Tôn 
cũng không trả lời: “Như Lai có tồn tại và không tôn 
tại sau khi chết"". Được hỏi: "Thưa Hiền giả, thế là 
Như Lai không tôn tại và không không tôn tại sau 
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khi chết?", Hiền giả trả lời: "Thưa Hiền giả, Thế Tôn 
cũng không trả lời: “Như Lai không tôn tại và không 
không tồn tại sau khi chết"", 7;„a Hiên giả, do nhân 
øì, do duyên gì, Thế Tôn lại không trả lời? 


8) "Như Lai có tôn tại sau khi chết", thưa Hiển giả, 
. "Như Lai không có tôn tại sau khi 
chết" là chấp trước sắc. "Như Lai có tồn tại và không 
tồn tại sau khi chết" là chấp trước sắc. "Như Lai 
không tôn tại và không không tồn tại sau khi chết" là 
chấp trước sắc. 


9) "Nhự Lai có tôn tại sau khi chết" là chấp trước 
họ. "Như Lai không có tôn tại sau khi chết" là chấp 
trước thọ. "Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau 
khi chết" là chấp trước thọ. "Như Lai không tôn tại 
và không không tôn tại sau khi chết" là chấp trước 
thọ. 


10) "Như Lai có tôn tại sau khi chết" là chấp trước 
trồng. "Như Lai không tôn tại sau khi chết" là chấp 
trước tưởng. "Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau 
khi chết" là chấp trước tưởng. "Như Lai không tồn 
tại và không không tồn tại sau khi chết" là chấp trước 
tưởng. 


11) "Như Lai có tôn tại sau khi chết" là chấp trước 
các hành. "Như Lai không tôn tại sau khi chêt" là 
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chấp trước các hành. "Như Lai có tồn tại và không 
tồn tại sau khi chết" là chấp trước các hành. "Như 
Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi 
chết" là chấp trước các hành. 


12) "Như Lai có tôn tại sau khi chết" là chấp trước 
thức. "Như Lai không tôn tại sau khi chết" là chấp 
trước thức. "Như Lai có tồn tại và không tỒn tại sau 
khi chết" là chấp trước thức. "Như Lai không tồn tại 
và không không tôn tại sau khi chết" là chấp trước 
thức. 


13) Này Hiền giả, do nhân này, đo duyên này, Thể 
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13 Quán sắc như là tự ngã - Kinh Vaccha 
— Tương TY, 611 


Vaccha — 7ơng IV, 611 (hay Trói buộc) 


1)... 

2) Rồi du sĩ Vacchagotta đi đến Thế Tôn; sau khi 
đên, nói lên với Thê Tôn những lời chào đón hỏi 
thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu rôi ngôi xuông một bên. 


Chú tế cúc T8pn-ál noke, 0à (Ăế: oeáy/trgMErndimiaepxối Edit ta Nhclo, dc) sáimmpmii Sansarrsisplùr(llt amnpshtirssfcr+nSi 


-- Thưa Tôn giả Gotama, thể giới có phải là thường 
Còn ? 


-- Này Vaccha, Ta không có trả lời: "Thế giới là 
thường còn..". 


4-11)... (như trên)... 


12) -- Thưa Tôn giả Gotama, có phải Như Lai không 
tôn tại và không không tôn tại sau khi chêt? 


-- Này Vaccha, Ta không có trả lời: "Như Lai không 
tôn tại và không không tôn tại sau khi chêt". 
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13) -- Thưa Tôn giả ŒGotama, do nhân gì, do duyên 
ơi, các dụ sĩ ngoại đạo khi được hỏi như vậy, thời trả 
lời như vậy: "Thế giới là thường còn... Như Lai 
không tôn tại và không không tôn tại sau khi chết"? 


Do nhân øì, do duyên øì, thưa Tôn giả Gotama, khi 
Tôn giả ŒGotama được hỏi như vậy, lại không trả lời: 
"Thế giới là thường còn... Như Lai không tốn tại và 
không không tôn tại sau khi chết"? 


14) -- Này Vaccha, các du sĩ ngoại đạo quán sắc như 
là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong 
tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Họ quán thọ như là tự 
ngã... quán tưởng... quán các hành... quán thức như 
là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong 


—“—=-—--—= ————=—=-—=———_— 


"Thế giới là thường còn... Như Lai không tồn tại và 
không không tôn tại sau khi chêt". 


15) Như Lai, này Vaccha, là bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, quán sắc không phải là tự ngã, hay tự ngã 
không phải có sắc, hay sắc không ở trong tự ngã, hay 
tự ngã không ở trong sắc. Như Lai quán thọ không 
phải tự ngã... quán tưởng... quán các hành... quán 
thức không phải là tự ngã, hay tự ngã không phải có 
thức, hay thức không ở trong tự ngã, hay tự ngã 
không ở trong thức. Do vậy, Như Lai khi được hỏi 
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như vậy, lại không trả lời như vây: "Thế giới là 
thường còn... Như Lai không tôn tại và không không 
tôn tại sau khi chêt". 


16) Rồi du sĩ ngoại đạo Vacchagotta từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đi đến Tôn giả Mahà Moggalàna; sau khi 
đến, nói lên với Tôn giả Mahà Moggalàna những lời 
chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu rôi ngồi xuống một bên. 


17) Ngồi một bên, du sĩ Vacchagotta nói với Tôn giả 
Mahà Mosgøsalàna: 


-- Thưa Tôn giả Moggalàna, có phải thể giới là 
thường còn? 


-- Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: "Thế giới là 
thường còn". 


18-26)... (như trên)... 


27) -- Thưa Tôn giả Moggalàna, có phải Như Lai 
không tôn tại và không không tôn tại sau khi chêt? 


-- Này Vaccha, Thế Tôn không có trả lời: “Như Lai 
không tồn tại và không không tôn tại sau khi chết". 


28) -- Thưa Tôn giả Mogøgalàna, do nhân øì, do 
duyên gì, các du sĩ ngoại đạo khi được hỏi như vậy, 
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liền trả lời như vầy: "Thế giới là thường còn... Như 
Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi 
chết"? Do nhân gì, do duyên gì, thưa Tôn giả 
Mogøsalàna, Sa-môn Gotama khi được hỏi như vậy, 
lại không trả lời như vây: "Thế giới là thường còn... 
Như Lai không tôn tại và không không tôn tại sau 
khi chết"? 


29) -- Này Vaccha, các du sĩ ngoại đạo quản sắc như 
là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong 
tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Họ quán thọ... quán 
tưởng... quán các hành... quán thức như là tự ngã, hay 
tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay 
tự ngã ở trong thức. Do vậy, các du sĩ ngoại đạo khi 
được hỏi như vậy, liền trả lời như vây: "Thế giới là 
thường còn... Như Lai không tôn tại và không không 
tồn tại sau khi chết". 


30) Còn Như Lai, này Vaccha, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác, quán sắc không phải là tự ngã, hay tự ngã 
không phải có sắc, quán sắc không ở trong tự ngã, 
hay tự ngã không ở trong sắc. Như Lai quán thọ... 
quán tưởng... quán các hành... quán thức không phải 
là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong 
tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Do vậy, Như Lai khi 
được hỏi như vậy, không có trả lời như vây: "Thế 
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giới là thường còn... Như Lai không tôn tại và không 
không tôn tại sau khi chêt”. 


31) -- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Moggalàna! 


32) Thưa Tôn giả Moggalàna, nay tôi đi đến Sa-môn 
Gotama, sau khi đến tôi hỏi về ý nghĩa này. Sa-môn 
Gotama với những câu văn, với những lời văn đã trả 
lời về ý nghĩa này giống như Tôn giả Moggalàna. 
Thật vi diệu thay, Tôn giả Moggalàna! Thật hy hữu 
thay, Tôn giả Moggalảna! Vì răng, giữa Đạo sư và 
nam đệ tử, ý nghĩa với ý nghĩa, văn ngôn với văn 
ngôn có sự tương đồng, có sự tương hòa, không có 
sự mâu thuẫn, tức là tôi thượng văn cú. 
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